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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Bách khoa thư bằng hình - Tri thức bách khoa trên từng trang sách / Dịch: 

Huy Toàn.... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 360tr. : minh họa ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Picturepedia 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin cơ bản về khoa học và công nghệ, thiên 

nhiên, địa lí, văn hoá, thể thao và sở thích, lịch sử 

     Phân loại: 030 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002831 

     Từ khoá:Tri thức khoa học,Bách khoa thư 

2.  Hành trang vào cuộc sống : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / Trần 

Nguyễn Nhật Vy, Nguyễn Lam Quỳnh, Phan Linh Trang... ; Vũ Dương Thuý Ngà 

ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc Hùng.... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 212tr. : ảnh, tranh 

màu ; 19x22 cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã 

làm thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích 

lệ mọi người đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người 

đọc sách nhiều hơn. Những câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm các tác 

phẩm hay, đẹp, công phu và sáng tạo của cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2020 

     Phân loại: 028.5509597 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024439-24441 

     Từ khoá:Học sinh,Văn hoá đọc 

3. Jugla, Cécile. 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta: Bên trên - Bên dưới : Dành 

cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / Cécile Jugla; Didier Balicevic minh họa; Đoàn Lâm 

Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 35tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Tương tác) 

     Tóm tắt: Giải đáp cho các em thiếu nhi những kiến thức khoa học giúp trẻ khám 

phá thế giới xung quanh 

     Phân loại: 001 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006311-6313 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tri thức 
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4. Nguyễn Quốc Vương. Xây dựng tủ sách gia đình - Cùng đọc để sống hạnh phúc 

và kiến tạo xã hội văn minh / Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 451tr. : ảnh ; 23cm 

     Thư mục: tr. 265-278. - Phụ lục: tr. 279-439 

     Tóm tắt: Đưa ra vai trò – ý nghĩa của việc đọc sách và tủ sách gia đình, cách thức 

xây dựng, vận hành cũng như phương pháp đọc sách cơ bản một cách khá chi tiết từ 

việc thiết kế giá sách đến lựa chọn sách trong gia đình, đặc biệt là cách đọc sách cùng 

con thế nào để giúp trẻ hứng thú với sách, hay cách "chữa bệnh buồn ngủ" của người 

lớn khi mới làm quen với việc đọc sách 

     Phân loại: 028 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010211 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012307-12308 

     Từ khoá:Kĩ năng,Đọc sách 

5. Nguyễn Quốc Vương. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm : Tự sự về giáo 

dục và văn hoá đọc của "một người bán sách rong" / Nguyễn Quốc Vương. - In lần 

thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 392tr., 14tr. ảnh màu ; 18cm 

     Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn và một số bản dịch 

của tác giả về những trăn trở với văn hoá đọc; tuổi trẻ cần đọc sách và trải nghiệm; 

khi trưởng thành, cần tự học, tự khai sáng bản thân và thực hiện nghĩa vụ của một 

công dân có trách nhiệm với đất nước; những tri thức, kinh nghiệm và cách làm của 

Nhật Bản để phát triển văn hoá đọc trong gia đình, trường học và cộng đồng 

     Phân loại: 028.9 / Đ419S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037131 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052410-52411 

     Từ khoá:Văn hoá đọc,Giáo dục 

6. Nguyễn Văn Kha. Các hình thức tấn công mạng - Cyberspace / Nguyễn Văn Kha, 

Lê Quyết Thắng, Trương Minh Nhật Quang. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 

99tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 96-99 
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     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản, các loại mã độc; các hình thức tấn 

công mạng; chu kỳ tấn công mạng; thiết lập môi trường thử nghiệm tấn công mạng 

     Phân loại: 005.8 / C101H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037009 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052158-52159 

     Từ khoá:An ninh mạng,An toàn thông tin 

7. Oldfield, Molly. Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan trong viện 

bảo tàng : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield ; Minh hoạ: Harriet Taylor 

Seed, Peter Malone; Phùng Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : minh họa ; 

28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Wonders of the world's museums 

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về một số bảo tàng và những hiện vật triển lãm của 

những bảo tàng đó trên thế giới như: Bảo tàng Tàu thuyền Viking (Na Uy), đội quân 

đất nung trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng (Trung Quốc), Bảo tàng Hàng không và Vũ 

trụ Quốc gia Smithsonian (Hoa Kỳ), bộ xương của cá voi xanh tại Bảo tàng Lịch sử 

Tự nhiên London (Anh), những cuộn sách ở Biển Chết tại Bảo tàng Israel, tham quan 

buồng giam Nelson Mandela tại Bảo tàng đảo Robben Cape Town (Nam Phi)... 

     Phân loại: 069 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): LDVV.009165-9167 

                          Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006445-6448 

     Từ khoá:Hiện vật,Viện bảo tàng,Khoa học thường thức 

8. Tomoe Ishizumi. AI - chuyện chưa kể / Tomoe Ishizumi; Hằng Hache dịch. - H. : 

Công thương, 2023. - 266tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giải thích những hiểu lầm và lý do của những hiểu lầm ấy trong kinh 

doanh AI ở Nhật Bản; những vấn đề đang xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh AI với 

các ví dụ thực tế; các bước cần thực hiện khi ứng dụng AI vào thực thế; thảo luận các 

vấn đề kinh doanh AI ở các hoàn cảnh khác nhau của từng quốc gia trên thế giới; 

nguồn nhân lực AI và tương lai của Nhật Bản; cách để định hình sự nghiệp tương lai 

thông qua tóm tắt về nguồn nhân lực cần có trong thời đại AI 

     Phân loại: 006.7 / A103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037064 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.040239-40242 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052271-52272 

     Từ khoá:Trí tuệ nhân tạo,Cuộc sống 

9.  Vitamin dành cho tâm hồn : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 - Cấp 

tiểu học / Trần Tuệ Lâm, Hoàng Ngọc Anh Thư, Trần Ngọc Bảo Trân... ; Vũ Dương 

Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc Hùng.... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 194tr. : 

ảnh, tranh màu ; 19x22 cm 

     Phân loại: 028.53409597 / V314D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024442-24444 

     Từ khoá:Văn hoá đọc,Tiểu học 

10. Vũ Thu Phương. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ - 

Hướng dẫn quy tắc trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và mẫu 

hợp đồng thường dùng / Vũ Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391tr. : 

bảng ; 28cm 

     Phân loại: 027.09597 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho tài liệu nghiệp vụ: TLNV.000724-725 

     Từ khoá:Thư viện,Nghiệp vụ,Lưu trữ,Văn thư 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

11. Alexander, Skye. Yêu thương bản thân  = Self - care: Tự chăm sóc cuộc sống / 

Skye Alexander, Meera Lester, Carolyn Dean; Lê Thành dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2023. - 173tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tự chăm sóc cuộc sống = Self - care) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp phù hợp để yêu thương bản thân, quan 

tâm đến bản thân mỗi ngày, giúp bản thân được khoẻ mạnh, sáng suốt để tạo ra một 

cuộc sống hạnh phúc, biết yêu thương và giúp đỡ người xung quanh 

     Phân loại: 158.1 / Y606T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040226-40228 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

12. Alonso, Alex. Cái giá của sự nhỏ nhen / Alex Alonso; Bùi Mạnh Chiến dịch. - H. 

: Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / C103G 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037141 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052428-52429 

     Từ khoá:Tâm lý học,Cuộc sống 

13. Benson, G. Brian. Gieo thói quen gặt thành công  = Habits for success / G. Brian 

Benson; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 326tr. : ảnh 

; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng từ chính cuộc 

đời tác giả nhằm mang một số ý tưởng, công cụ, cùng nhiều thói quen đơn giản 

nhưng vô cùng hữu ích, giúp tìm ra con đường của riêng mình, biết cách lắng nghe 

những gì trực giác mách bảo và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình 

     Phân loại: 158.1 / GI-205T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010226 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012337-12338 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thành công,Cuộc sống 

14. Bernstein, Gabrielle. Siêu hấp lực : Bí quyết thu hút bất cứ thứ gì bạn muốn / 

Gabrielle Bernstein; Nguyễn Thế Thiên Trang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 339tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Super attractor 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn đọc những phương pháp và cách thức rèn luyện tinh thần 

mà tác giả đã sáng tạo ra, cách điều chỉnh mối kết nối tâm linh của mình để dễ dàng 

thu hút những điều muốn có trong đời, bao gồm các bài tập tâm linh giúp bạn sống 

chậm lại, tĩnh lặng, củng cố niềm tin vào cuộc sống, vào con người và có đức tin vào 

vũ trụ rộng lớn với nhiều điều huyền diệu vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại 

     Phân loại: 158.1 / S309H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037175 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052496-52497 

     Từ khoá:Nhận thức,Tâm linh,Cuộc sống 

15. Burkeman, Oliver. Tích cực có chừng mực : Khi thiếu lạc quan cũng là một 

cách sống không tệ / Oliver Burkeman; Anh Thư dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 327tr. ; 

20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: The antidote : Happiness for people who can't stand positive 

thinking 

     Tóm tắt: Đưa ra những lối tư duy về tâm lý con người cần suy nghĩ tích cực, xóa 

bỏ nỗi buồn, học cách chấp nhận thất bại, làm quen với cảm giác bất an và bấp 

bênh... để đạt được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 158 / T302C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037013 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052166-52167 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

16. Cheung, Theresa. 21 nghi thức khai mở trực giác  = 21 rituals to ignite your 

intuition: Kết nối với suối nguồn trí tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuộc 

sống: Sách tham khảo / Theresa Cheung; Châu Khánh Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 

2023. - 404tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 21 nghi thức khai mở trực giác giúp bạn kết nối với suối 

nguồn trí tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuôc sống: Đánh thức sự hiểu biết, 

phát triển khả năng trực giác, giải phóng trực giác 

     Phân loại: 158.1 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010216 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012317-12318 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

17. Cialdini, Robert. Dọn đường tâm lý, thuyết phục chắc thắng / Robert Cialdini; 

Phan Hiếu Trung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 393tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Pre-suasion : A revolutionary way to influence and persuade 

     Tóm tắt: Giải thích về cách chuẩn bị và dẫn dắt người nghe trước khi truyền tải 

thông điệp đến họ để thành công trong việc thuyết phục họ. Đưa ra những minh hoạ 

cho việc định hướng sự chú ý của người nghe, chuẩn bị tâm lý cho họ và thuyết phục 

thành công 

     Phân loại: 153.852 / D430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037170 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040502 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052486-52487 
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     Từ khoá:Tâm lí học,Thuyết phục 

18. Cú Mèo Của Lão Dương. Phải trưởng thành thôi, đến lượt bạn rồi! / Cú Mèo 

Của Lão Dương; Ban dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 271tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Thông qua những đoạn hội thoại có ý nghĩa sâu sắc giúp bạn ngày một 

trưởng thành trên đường đời, vượt qua mọi vấp ngã và luôn nỗ lực hết sức, không 

nản chí để bản thân có thể toả sáng một cách rực rỡ và hạnh phúc khi được sống cuộc 

đời mà bạn cho là đúng 

     Phân loại: 158.1 / PH103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037061 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052264-52265 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

19. Deci, Edward L.. Sao ta làm điều ta làm  = Why we do what we do : Thấu hiểu 

động lực. Giải mã hành vi. Làm chủ cuộc đời / Edward L. Deci, Richard Flaste; 

Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 319tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Xác định những điểm đối lập của sự tự chủ và bị kiểm soát, từ đó 

Edward L. Deci chỉ ra tầm quan trọng của tính tự chủ, nhu cầu tự chủ trong mỗi con 

người; mối quan hệ giữa sự tự chủ với trách nhiệm để thúc đẩy tính trách nhiệm 

trong cuộc sống, duy trì tính tự chủ giữa vô vàn sự kiểm soát để hướng đến cuộc sống 

tự do, hạnh phúc 

     Phân loại: 153.8 / S108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037007 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052154-52155 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cuộc sống,Động lực 

20. Degen, Karen. Phong cách sống của người hạnh phúc : 10 công cụ giúp sống 

hạnh phúc hơn giữa dòng đời tất bật / Karen Degen; Thanh Xu dịch. - H. : Hồng Đức, 

2023. - 319tr. : minh họa ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Heightening your happiness 

     Tóm tắt: Giới thiệu 10 công cụ và kỹ thuật nhằm hướng dẫn các kỹ năng giúp bạn 

"nâng tầm hạnh phúc" và có cuộc sống vui vẻ hơn: Khám phá cách để cảm thấy tốt 

hơn về bản thân và tạo ra ý thức về giá trị bản thân, trải nghiệm những gì người hạnh 

phúc làn khi cuộc sống trở nên khó khăn, làm chủ nghệ thuật kiểm soát suy nghĩ.. 
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     Phân loại: 158.1 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010228 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012341-12342 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Hạnh phúc,Cuộc sống 

21. Doãn Duy An. Sự náo nhiệt khi ở một mình / Doãn Duy An; Mỹ Linh dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 342tr. ; 18cm 

     Phân loại: 158.1 / S550N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036989 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040171-40174 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052120-52121 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

22. Evans, Patricia. Thao túng cảm xúc bằng ngôn từ : Nhận diện hành vi, chữa lành 

tâm lý và bảo vệ bản thân trước những mối quan hệ độc hại / Patricia Evans; Linh 

Nguyễn dịch. - H. : Công thương, 2023. - 411tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The verbally abusive relationship. - Phụ lục: tr. 401-411 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của phụ nữ bị nửa kia bạo hành bằng lời nói, 

chỉ ra các sắc thái và thực trạng bạo hành bằng lời nói mà nửa kia của những kẻ bảo 

hành trải qua, miêu tả các kiểu bạo hành phổ biến. Trình bày về các nhóm hành vi 

bạo hành bằng lời nói, các biện pháp giao tiếp và tìm kiếm sự thay đổi phù hợp, tình 

trạng bạo hành bằng lời nói với trẻ em, động lực của mối quan hệ bạo hành bằng lời 

nói 

     Phân loại: 158.2 / TH108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037091 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040324-40327 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052325-52326 

     Từ khoá:Lời nói,Bạo hành,Giao tiếp,Tâm lí học 

23. Eyal, Nir. Không thể sao nhãng - Kiểm soát sự tập trung và sống đời bạn muốn / 

Nir Eyal, Julie Li; Phan Minh Trí dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 382tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 153.733 / KH455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037028 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.040206-40208 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052196-52197 

     Từ khoá:Tâm lý học,Tập trung 

24. Fowler, Susan. Làm chủ động lực làm chủ cuộc đời  = Master your motivation: 3 

sự thật khoa học giúp bạn đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống / Susan Fowler; Phạm 

Mai dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 270tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về bản chất của động lực thông qua các yếu tố: Tạo ra lựa 

chọn, tạo ra sự kết nối và tạo ra năng lực; các nội dung về kỹ năng làm chủ động lực 

và nhận thức về những tác nhân gây xao lãng trong công việc và sự nghiệp, nhằm 

chuyển hoá được động lực của bản thân, đạt hiệu suất tốt hơn trong cả công việc lẫn 

cuộc sốn 

     Phân loại: 153.1534 / L104C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010218 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012321-12322 

     Từ khoá:Động lực,Cuộc sống,Tâm lí học 

25.  Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện : Giải mã 10 kiểu nguỵ biện, triệt 

tiêu chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về nguỵ khoa học / Thinknetic; Dịch: Duy 

Anh, Anh Dũng. - H. : Công thương, 2023. - 211tr. ; 18cm. - (Critical thinking series) 

     Tên sách tiếng Anh: The critical thinking effect 

     Tóm tắt: Giải thích ý nghĩa của tư duy phản biện trong thời kỳ hiện đại; chỉ ra 

phương pháp xây dựng những lập luận vững chắc, giúp bạn đưa ra những quyết định 

tự tin hơn và phát hiện ra những lỗi logic trong cuộc sống 

     Phân loại: 153.4 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037135 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052416-52417 

     Từ khoá:Lập luận,Phản biện,Tư duy 

26. Gordon, Jon. Chất như hạt cà phê  = The coffee bean : Những bài học giản dị tạo 

ra thay đổi tích cực / Jon Gordon, Damon West; Huy Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 101tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Câu chuyện và bài học về cách chuyển hoá môi trường sống, vượt qua 

thử thách và tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống 
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     Phân loại: 152.4 / CH124N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037107 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040406 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052358-52359 

     Từ khoá: Tâm lí học tích cực; Thái độ,Tâm lí học 

27. Hay, Louise. 3 tuần chữa lành cuộc sống  = Mirror work: 21 days to heal your 

life: Sách tham khảo / Louise Hay; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 223tr. : 

hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn chữa lành trong cuộc sống sau 3 

tuần: Quan tâm bản thân ở cấp độ sâu, tự tin vào sự dẫn dắt nội tâm, nhận thức được 

những món quà của tâm hồn, vượt qua sự kháng cự trước thay đổi, thúc đẩy lòng tự 

tôn, vun đắp tình yêu thương và lòng trắc ẩn 

     Phân loại: 158.1 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010217 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012319-12320 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

28. Hollins, Peter. Cô độc hướng ngoại hay bình thản hướng nội : Thấu hiểu bản 

thân, tự tin là chính mình và hoà nhập với xã hội theo cách riêng của bạn / Peter 

Hollins; Hạnh Dung dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 279tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giải mã bản chất hướng nội, hướng ngoại một cách thực tế và dễ hiểu 

nhất, để hiểu hơn về chính mình cũng như xoá bỏ những nhầm tưởng và định kiến; 

giải mã tâm lý và hành vi của con người trong những tình huống cụ thể giúp cuộc 

sống mình thêm phong phú, thoải mái hơn với cá tính riêng của bản thân và đồng 

cảm với những người có phong cách sống khác biệt 

     Phân loại: 158.1 / C450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037153 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040463-40466 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052452-52453 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

29. Horvath, Jared Cooney. Ngừng nói, bắt đầu tạo ảnh hưởng / Jared Cooney 

Horvath; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 391tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 153 / NG556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037095 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040371-40373 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052334-52335 

     Từ khoá:Tâm lý học 

30. Hoàng Hường. Hãy bầu tớ làm lớp trưởng : Những câu chuyện bồi dưỡng năng 

lực lãnh đạo! / Hoàng Hường b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 24cm. - 

(Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện có sức lan toả mạnh mẽ giúp học sinh phát triển 

tâm lý lành mạnh, bồi đắp năng lực lãnh đạo một cách toàn diện... Sau mỗi câu 

chuyện đều kèm theo những lời bình giảng hay để giúp trẻ sau khi đọc sẽ hiểu được 

những đạo lý và phát triển một thái độ sống đầy năng lượng tích cực 

     Phân loại: 158.1083 / H112B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002814-2817 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Học sinh,Tâm lí học ứng dụng 

31. Hoàng Hường. Hãy chọn lấy năng lượng tích cực : Những câu chuyện giúp bạn 

có thêm năng lượng tích cực! / Hoàng Hường b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : 

hình vẽ ; 24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện có sức lan toả mạnh mẽ giúp học sinh tiếp thu được 

những năng lượng tích cực, vươn lên đối diện với những khó khăn, gian khổ và thử 

thách có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành 

     Phân loại: 158.1083 / H112C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002802-2805 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống,Học sinh 

32. Hoàng Quốc Thắng. Vạch trần nhân cách ẩn : Chúng ta đều là "kẻ hai mặt" / 

Hoàng Quốc Thắng; Thuận Thị dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 302tr. ; 20cm 

     Phân loại: 155.2 / V102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037021 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052182-52183 

     Từ khoá:Tâm lý học,Nhân cách 
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33. Huỳnh Thị Diệu Hiền. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh Thị 

Diệu Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 244tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Viết về những suy nghĩ, trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, tình yêu, 

hạnh phúc và sự an lạc nội tâm, giúp bạn đọc biết tĩnh lặng để đón nhận cảm xúc của 

mình và học cách bao dung với bản thân cũng như biết ơn những va vấp giúp mình 

trưởng thành 

     Phân loại: 158.1 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037014 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052168-52169 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

34. Hồ Thận Chi. Nếu thiếu vắng tình thương của cha... / Hồ Thận Chi; An Vân 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 365tr. ; 20cm 

     Phân loại: 173 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037019 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052178-52179 

     Từ khoá:Tâm lý học,Tình thương,Gia đình 

35. Jackson, Jonny. Lagom - Phong cách cân bằng cuộc sống của Thụy Điển / Jonny 

Jackson, Elias Larsen; Huy Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 139tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The little book of lagom 

     Tóm tắt: Giới thiệu phong cách sống Lagom của người Thuỵ Điển, hướng dẫn áp 

dụng nguyên lý chừng mực và cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, từ mẹo tiết kiệm 

và giảm lãng phí năng lượng đến sử dụng thời gian hiệu quả hơn, chế độ ăn uống 

lành mạnh, cân bằng công việc - cuộc sống và cho phép bản thân có những khoảnh 

khắc tạm dừng để suy nghĩ, để hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / L102P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037129 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052406-52407 

     Từ khoá:Cân bằng,Đơn giản hoá,Lối sống,Tiết kiệm,Điều độ 

36. Kaoru Tachibana. Kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp / Kaoru Tachibana; Nhật 

Linh dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Thanh niên, 2023. - 307tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Tóm tắt: Giải thích cấu trúc giao tiếp thuyết phục, những suy nghĩ của con người 

đang bị cảm xúc chi phối, kỹ thuật thuyết phục logic. Trình bày nghệ thuật khiến 

người khác đón nhận ý tưởng của bản thân, kỹ thuật tâm lý khi giao tiếp thuyết phục 

và lý thuyết cơ bản về giao tiếp thuyết phục 

     Phân loại: 153.852 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037173 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052492-52493 

     Từ khoá:Giao tiếp,Tâm lí học,Thuyết phục 

37. Kataria, Madan. Yoga cười : Những bài tập cười hàng ngày để có sức khỏe và 

hạnh phúc dài lâu / Madan Kataria; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Công thương, 2023. - 

273tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Laughter yoga: Daily practices for health and happiness. - 

Phụ lục: tr. 269-272 

     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc của yoga cười, nguyên tắc hoạt động của yoga 

cười, học cách cười nhiều hơn, lợi ích của yoga cười, ứng dụng của yoga cười 

     Phân loại: 152.43 / Y609C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037089 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040318-40320 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052321-52322 

     Từ khoá:Yoga,Tiếng cười,Liệu pháp tâm lí 

38. Kim Sang Hyun. Bạn của ngày hôm nay là do chính bạn tạo ra / Kim Sang 

Hyun; Thục Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 149tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những thông điệp giúp thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, hiểu rõ hơn 

cách hiện thực hoá những điều bản thân mong muốn, có thêm sức mạnh vượt qua 

nghịch cảnh và toả sáng 

     Phân loại: 158.1 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037031 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040216-40219 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052202-52203 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 
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39. Kiếm Thánh Miêu. Cao thủ EQ - Ta mở lời, người cởi lòng : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu; An Lạc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175tr. : 

bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật sử dụng ngôn từ, nghệ 

thuật nắm bắt cảm xúc, nghệ thuật cố gắng, nghệ thuật trân trọng bản thân, nghệ 

thuật bồi đắp sự tự tin và nghệ thuật kiểm soát cảm xúc giúp bạn đọc học được khả 

năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh, từ đó 

làm chủ và giải phóng cảm xúc đúng lúc đúng chỗ 

     Phân loại: 153.4 / C108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037074 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040275-40278 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052289-52290 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Giao tiếp,Tư duy,Cảm xúc 

40. Kiếm Thánh Miêu. Cao thủ EQ - Trân lí trí, trọng xúc cảm : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu; An Lạc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 143tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật nhận thức cảm xúc, nghệ 

thuật làm bạn với cảm xúc, nghệ thuật kết nối, nghệ thuật giao tiếp và nghệ thuật bày 

tỏ tình yêu giúp bạn đọc sẽ học được cách cân bằng giữa cảm tính và lí tính, từ đó 

làm chủ và giải phóng cảm xúc đúng lúc đúng chỗ 

     Phân loại: 153.4 / C108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037075 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040279-40282 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052291-52292 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Giao tiếp,Tư duy,Cảm xúc 

41. Lê Mai Anh. 60 phút thay đổi chính mình / Lê Mai Anh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 152tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những bài học cuộc sống, những câu chuyện kể, trải nghiệm thực 

tế, những lát cắt trong cuộc đời của mỗi nhân vật giúp tìm ra cách tự kiểm soát và 

phát huy nội lực, khắc phục được hội chứng “ngày mai tính,” đối diện trực tiếp khó 
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khăn và tìm cách tháo gỡ, tiếp tục hành trình học tập và đi tìm giá trị của sự chân 

thành 

     Phân loại: 158.1 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037102 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040396-40398 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052348-52349 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

42. Lý Thế Cường. Sự thông minh trong hài hước: Nói tinh tế, dễ vào tim : Nói tinh 

tế, dễ vào tim / Lý Thế Cường; Hà Dung dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên giúp chúng ta hiểu được cách làm cuộc sống trở lên 

thú vị, tạo thêm nhiều hứng thú cho cuộc sống, học cách đối mặt với những rắc rối 

bằng thái độ lạc quan, nhìn nhận mọi nỗi đau và thất bại dưới góc độ hài hước, biết 

cách vận dụng khiếu hài hước cũng như tìm kiếm cuộc sống muôn vẻ qua các ví dụ 

và câu chuyện hài hước 

     Phân loại: 158.2 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037067 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052277-52278 

     Từ khoá:Cuộc sống,Giao tiếp,Hài hước,Tâm lí học ứng dụng 

43. McCrindle, Mark. Chuyện đi làm: Từ sức khỏe tinh thần đến phát triển sự 

nghiệp / Mark McCrindle, Ashley Fell; Thảo Quyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

247tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Work well-being: Leading thriving teams in rapidly changing 

times 

     Tóm tắt: Thông qua những nghiên cứu thực tế và con số báo động nơi công sở, 

các tác giả đã mang đến cho bạn góc nhìn khác về bản chất và bối cảnh thay đổi của 

công việc, tầm quan trọng của môi trường làm việc lành mạnh và cách để có hứng 

thú với công việc, từ đó thăng hoa trong sự nghiệp của bản thân 

     Phân loại: 158.7 / CH527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037154 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040467-40470 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052454-52455 
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     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Làm việc 

44. Minh Đào. Rồi cũng sẽ qua / Minh Đào. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 199tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề tâm lí nhằm giúp bạn trẻ xoa dịu và chữa lành 

nỗi đau để bạn lại có thể đứng lên sau mỗi lần gục ngã, có niềm tin, có hi vọng rồi 

mọi thứ sẽ qua 

     Phân loại: 158.1 / R452C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037077 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040287-40290 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052295-52296 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

45. Nami Lee. Một nửa hoang mang, một nửa bình an : Những điều phải biết trước 

khi yêu chính mình / Nami Lee; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 

281tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế của tác giả được tư vấn, 

giải đáp cho phụ huynh, giúp cha mẹ có thể cảm thông, hiểu và xử lý những biến đổi 

tâm sinh lý của tuổi thanh thiếu niên của các con 

     Phân loại: 155.53 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037072 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040274 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052285-52286 

     Từ khoá:Tuổi thanh thiếu niên 

46. Na Gyeo-ul. Đừng để tâm trạng trở thành thái độ / Na Gyeo-ul; Khánh Huyền 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 175tr. ; 19cm 

     Phân loại: 158.1 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037041 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052224-52225 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

47. Nguyễn Duy Cần. Cái dũng của thánh nhân / Nguyễn Duy Cần. - Tái bản có bổ 

sung. In lần thứ 21. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 195tr. ; 19cm 
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     Tóm tắt: Trên cơ sở bàn về cái dũng - tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc 

thánh nhân, tác giả đưa ra phương pháp rèn luyện phẩm cách thanh cao này theo lý 

tưởng Á Đông 

     Phân loại: 158.1 / C103D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036990 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040175-40178 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052122-52123 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Nhân cách,Hoàn thiện 

48. Nguyễn Duy Cần. Dịch học nhập môn / Nguyễn Duy Cần. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 124tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 105-124 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về dịch, sách Chu Dịch, hình thức biểu đạt kinh 

dịch, biến dịch, bất dịch; so sánh dịch kinh biện chứng pháp của đông phương cổ với 

duy vật biện chứng pháp của Tây phương ngày nay 

     Phân loại: 133.33 / D302H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037012 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052164-52165 

     Từ khoá:Triết học phương Đông,Kinh dịch 

49. Nguyễn Duy Cần. Thuật tư tưởng / Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 13. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 305tr. ; 19cm. - (Tủ sách Thu Giang - Nguyễn Duy 

Cần) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần 

     Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần giúp 

vượt qua rào cản của chính mình để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và 

phán đoán theo tinh thần khoa học 

     Phân loại: 153.42 / TH504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037044 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040233-40236 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052230-52231 

     Từ khoá:Tư duy,Lí luận,Tư tưởng 
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50. Nguyễn Hà. 100 ngày mua lại tuổi trẻ : Tuổi trẻ đáng giá nhất là dẫm đạp lên nỗi 

sợ, chấp nhận thử thách để giăng buồm ra biển lớn / Nguyễn Hà. - H. : Thế giới, 

2023. - 191tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, những đam mê, hoài bão trong hành trình tuổi 

trẻ của chính tác giả, hướng đến cho các bạn trẻ có được những thay đổi bản thân từ 

bên trong, tạo ra sự thay đổi trong tư duy và hành động để trở thành phiên bản tốt 

hơn của chính bản thân 

     Phân loại: 158.1 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037177 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052500 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

51. Nguyễn Thu Phương. Hóa ra mình rất cừ : Những câu chuyện giúp bạn bồi 

dưỡng sự tự tin / Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 

24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về sự tự tin vào bản thân mang đầy tính trí 

tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / H401R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002794-2797 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

52. Nguyễn Thu Phương. Không làm người ỷ lại : Những câu chuyện bồi dưỡng 

thói quen tốt! / Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 

24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về thể hiện thói quen, phẩm chất tốt đẹp hàm 

súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / KH455L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002806-2809 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

53. Nguyễn Thu Phương. Món quà của lòng biết ơn : Những câu chuyện giúp bạn 

biết ơn và yêu thương! / Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : 

tranh vẽ ; 24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 
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     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về lòng nhân ái, vị tha, bao dung, những đức 

tính cao đẹp, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / M430Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002798-2801 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

54. Nguyễn Thu Phương. Quản lý tốt bản thân : Những câu chuyện bồi dưỡng tính 

tự lập! / Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 24cm. - 

(Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về tính độc lập, tự giác, hàm súc và giàu triết 

lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009118-9120 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002810-2813 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

55. Pearl, Susie. 7 thói quen đánh thức tiềm năng sáng tạo / Susie Pearl; Thành Bảo 

Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / B112T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036985 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040155-40158 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052112-52113 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Thói quen,Sáng tạo 

56. Pink, Daniel H.. Tích cực độc hại : Tại sao "Sống không hối tiếc" là một lời 

khuyên tồi và ân hận đúng cách mới là trưởng thành cảm xúc? / Daniel H. Pink; Từ 

Uyển Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 318tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The power of regret 

     Tóm tắt: Chỉ ra bốn điều hối tiếc cốt lõi mà chúng ta đều mắc phải, cung cấp 

những hiểu biết về cách chúng ta sống và cách chúng ta có thể tìm thấy con đường tốt 

hơn ở phía trướ 

     Phân loại: 152.4 / T302C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037068 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052279-52280 
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     Từ khoá:Tâm lí học,Cảm xúc 

57. Quách Thành. Dạo bước nhân gian : Đi qua những tháng ngày bất định / Quách 

Thành; Vũ Ưng dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 415tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Kể lại những trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả về các chủ đề luôn vây 

khốn chúng ta trong cuộc sống; chia sẻ những triết lý để chúng ta có thể thông suốt 

sự đời, giải thoát tư tưởng và đạt được tự do 

     Phân loại: 158.1 / D108B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037161 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040491-40494 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052468-52469 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

58. Quý Somsen. Hôm nay, bạn mỉm cười vì điều gì? / Quý Somsen. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 234tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Viết về 4 giai đoạn mà con người đều trải qua trong cuộc đời: Tan vỡ, 

tranh đấu, thức tỉnh và hạnh phúc; truyền tải thông điệp về chống trầm cảm đan xen 

giữa những câu chuyện thật cùng những cảm xúc thật 

     Phân loại: 152.4 / H453N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037069 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052281-52282 

     Từ khoá:Cảm xúc,Cuộc sống,Tâm lí học 

59. Roberts, Russ. Adam Smith - Có thể thay đổi đời bạn / Russ Roberts; Thế Anh 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 319tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những triết lý, phân tích sâu sắc cùng những câu trả lời bất ngờ của 

nhà kinh tế học Adam Smith giúp bạn có thể áp dụng kinh tế vào cuộc sống và làm 

thay đổi chính cuộc đời bạn: Làm sao để hiểu rõ bản thân?, làm sao để hạnh phúc?, 

để không còn tự lừa dối mình?, làm sao để được yêu?, làm sao để trở nên đáng 

yêu?... 

     Phân loại: 158.1 / A102S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036984 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040151-40154 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052110-52111 
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     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

60. Rogers, Carl R.. Tiến trình thành nhân : Biến đổi - Hành trình khám phá nhân 

tính và phát triển cá nhân dưới lăng kính tâm lý trị liệu = On becoming a person : A 

therapist's view of psychotherapy / Carl R. Rogers; Dịch: Tô Thị Ánh, Vũ Trọng 

Ứng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 449tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về tâm lý - trị liệu và sự trưởng thành của con người; 

việc ứng dụng tâm lí trị liệu vào những lĩnh vực khác nhau của giáo dục, đời sống gia 

đình 

     Phân loại: 158.1 / T305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037050 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040243-40245 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052242-52243 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Liệu pháp tâm lí,Cuộc sống 

61. Ruiz, Don Miguel. Những chỉ dẫn để làm chủ trái tim / Don Miguel Ruiz, Janet 

Mills; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 199tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The mastery of love : A practical guide to the art of 

relationship 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ thực sự có ý nghĩa 

cho bản thân, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và nâng cao chất lượng mối 

quan hệ dựa trên tình yêu, loại bỏ những nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta tìm thấy hạnh 

phúc đích thực và lựa chọn hướng đi cho cuộc sống hạnh phúc, viên mãn 

     Phân loại: 158.2 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037042 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040238 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052226-52227 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Tình yêu 

62. Rutherford, Albert. Phản biện hay ngụy biện / Albert Rutherford; Huy Nguyễn 

dịch. - H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 197tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The theory of critical thinking: Question, analyze, reflect, 

debate 
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     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tư duy phản biện. Phân tích và chỉ ra cách rèn 

luyện tư duy phản biện giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn, thúc đẩy những 

suy luận logic và cải thiện khả năng phán đoán của bạn 

     Phân loại: 153.42 / PH105B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037045 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040230-40232 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052232-52233 

     Từ khoá:Tư duy,Logic,Phản biện 

63. Rutley, Daniel. Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi : Để thoát khỏi hố sâu trầm 

cảm, lo âu và tức giận không kiểm soát / Daniel Rutley; Tạ Thanh Hải dịch. - H. : 

Công thương, 2023. - 456tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Kết hợp nhiều phương thức rèn luyện trí óc đa dạng giúp bạn nhìn nhận 

chính mình và cuộc đời mình một cách sâu sắc và bao quát hơn, giải thoát bạn khỏi 

những cảm xúc có thể kiểm soát bạn, giảm thiểu tối đa các hành vi tự chuốc lấy thất 

bại và cảm xúc tiêu cực, khuyến khích nhiều hơn các hành vi hữu ích và cảm xúc tích 

cực 

     Phân loại: 158.1 / C121B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036980 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040135-40138 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052102-52103 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

64.  Rèn thói quen tư duy phản biện : Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu 

việt / Thinknetic; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Công thương, 2023. - 186tr. ; 18cm. - 

(Critical thinking series) 

     Tên sách tiếng Anh: The habit of critical thinking 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách giúp bạn xây dựng thói quen tốt để hình thành tư duy 

phản biện: Cách tư duy như một nhà tư tưởng; mấu chốt của các thói quen; biến tư 

duy phản biện trở thành thói quen; kiến tạo bộ não ưu việt thúc đẩy những thói quen 

đó; những công cụ hỗ trợ thói quen tư duy phản biện 

     Phân loại: 153.4 / R203T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037111 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052368-52369 

     Từ khoá:Phản biện,Tư duy,Rèn luyện 

65. Sanderson, Aston. Bí kíp độc thoại : Biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực và tự 

tin hơn / Aston Sanderson; Diệp Kim Thắm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 119tr. : 

hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Self talk : How to train your brain to turn negative thinking 

into positive thinking & practice self love 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn từng bước xây dựng thói quen suy 

nghĩ tích cực, học cách chấp nhận và yêu thương bản thân, khai thác lợi ích của 

những suy nghĩ tiêu cực và biến "độc thoại" trở thành đồng minh tốt nhất trên hành 

trình hướng đến cuộc sống hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / B300K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010220 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009011-9014 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012325-12326 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

66. Sanderson, Aston. Chém gió thành bão / Aston Sanderson; Huyền Trâm dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2023. - 117tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Small talk 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng giúp bạn từng bước vượt qua nỗi sợ 

giao tiếp, học được cách nói chuyện "mặn mà" hơn, làm chủ được ngôn ngữ cơ thể 

của mình để có đủ can đảm và tự tin để bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ với mọi 

người xung quanh 

     Phân loại: 158.2 / CH202G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010230 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009019-9022 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012345-12346 

     Từ khoá:Kĩ năng giao tiếp,Tâm lí học ứng dụng 

67. Sanders, Jayneen. Công chúa không hoàn hảo và chú rồng không khủng khiếp / 

Jayneen Sanders, Paula J. Becker; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 

37tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 
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     Tên sách tiếng Anh: The not-so-perfect princess and the not-so-dreadful dragon 

     Tóm tắt: Câu chuyện nói về sự bình đẳng, tình bạn, lòng cảm thông và sự tử tế, 

khuyến khích trẻ tự tin là chính mình 

     Phân loại: 155.4182 / C455C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006283-6286 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009076-9078 

     Từ khoá:Tâm lí cá nhân,Trẻ em 

68. Sanders, Jayneen. Tớ bình tĩnh ngay thôi / Jayneen Sanders, Cherie Zamazing; 

Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 24cm. - (Công 

dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: I'm calm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng 

thẳng 

     Phân loại: 155.4182 / T460B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006279-6282 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009073-9075 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí cá nhân 

69. Service, Owain. Dám nghĩ nhỏ  = Think small : Đường xa đi từng bước, chuyện 

lớn nghĩ từng phần / Owain Service, Rory Gallagher; Dịch: Nguyễn Tư Thắng, Ngọc 

Dung. - H. : Dân trí, 2022. - 254tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một bộ tiêu chuẩn đơn giản, giúp bạn thay đổi hành 

vi, theo đuổi mục tiêu và tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình: xác định mục 

tiêu, lập kế hoạch, cam kết, đề ra phần thưởng, chia sẻ, phản hồi, kiên trì theo đuổi 

     Phân loại: 158.1 / D104N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037037 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052216-52217 

     Từ khoá:Mục tiêu,Động lực,Thành công 

70. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật xử thế của người xưa / Thu Giang Nguyễn 

Duy Cần. - In lần thứ 21. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134tr. ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 106-134 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về vấn đề đối nhân xử thế của người 

xưa, các khái niệm về lòng tự ái, lễ nghĩa Á Đông, ân oán, cương nhu trong xử thế 

     Phân loại: 158.2 / TH504X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037082 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040307-40310 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052305-52306 

     Từ khoá:Giao tiếp,Tâm lí học ứng dụng,Ứng xử 

71. Trott, Dave. Năng lực của sự ngu ngốc / Dave Trott; Dương Thảo Anh dịch. - H. 

: Dân trí, 2022. - 278tr. ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The power of ignorance: How creative solutions emerge 

when we admit what we don't know 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện đề cập đến tư duy sáng tạo trong giải quyết mọi 

vấn đề của cuộc sống, có thể được áp dụng trong quảng cáo, kinh doanh... Đưa ra 

thông điệp về sự sáng tạo và sự chấp nhận những hiểu biết của bản thân chỉ là hữu 

hạn. Đồng thời chỉ ra những thử thách mới để chinh phục và đạt được những thành 

quả hơn cả mong đợi 

     Phân loại: 153.35 / N116L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010212 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012309-12310 

     Từ khoá:Tư duy,Tâm lí học,Cuộc sống,Sáng tạo 

72. Trần Hữu Đức. Hạnh phúc không mọc trên cây / Trần Hữu Đức. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 477tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Thông qua câu chuyện và cảm ngộ của một người đang đi tìm hạnh 

phúc, tác giả khơi gợi người đọc tự tìm về chính mình, thấu hiểu cái “Khổ” mình 

đang gặp phải; đưa ra những hướng dẫn cụ thể để hình thành nhiều thói quen dẫn đến 

lối sống hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036999 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040201 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052140-52141 

     Từ khoá:Tâm lý hoc ứng dụng,Cuộc sống,Hạnh phúc 
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73.  Tư duy phản biện từ làm quen đến thói quen : 9 tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc 

điểm đối với nhà tư duy phản biện / Thinknetic; An Tri dịch. - H. : Công thương, 

2023. - 153tr. ; 18cm. - (Critical thinking series) 

     Tên sách tiếng Anh: Critical thinking in a nutshell 

     Tóm tắt: Khái quát về tư duy phản biện; khung tư duy phản biện; sự phát triển của 

tư duy phản biện; rào cản đối với tư duy phản biện; áp dụng tư duy phản biện vào 

cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp; các bài tập trí óc để phát triển và rèn luyện tư duy 

phản biện 

     Phân loại: 153.4 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037112 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040413-40415 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052370-52371 

     Từ khoá:Phản biện,Tư duy,Công việc,Cuộc sống 

74. Tạ Quốc Kế. Sổ tay điềm tĩnh và nóng giận / Tạ Quốc Kế; Dịch: Giang Lê. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 158tr. ; 18cm 

     Phân loại: 152.4 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040315-40317 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052319-52320 

                          Kho tra cứu: TC.003608 

     Từ khoá:Tâm lý học,Cảm xúc 

75. Vân Dương. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sáng tạo : Dành 

cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2023. - 63tr. : tranh 

màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài 

học sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp 

các em thêm yêu cuộc đời 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040330-40332 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024424-24427 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em,Kĩ năng sống 
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76. Vân Dương. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sẽ thành công : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2023. - 63tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài 

học sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp 

các em thêm yêu cuộc đời 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040333-40335 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024420-24423 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

77. Vân Dương. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ yêu đọc sách : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2023. - 63tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài 

học sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp 

các em thêm yêu cuộc đời 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040336-40338 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024416-24419 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

78. Vãn Tình. 365 lời nhắn từ Vãn Tình - Chúc các bạn hạnh phúc như ý / Vãn Tình; 

Ngọc Thủy b.s.. - H. : Thế giới, 2022. - 155tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những tâm tình sâu sắc từ trải nghiệm thực tế cuộc sống giúp bạn 

luôn mạnh mẽ, tự tin và độc lập để thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037081 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040303-40306 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052303-52304 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

79. Vãn Tình. Càng bình tĩnh, càng hạnh phúc / Vãn Tình; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 351tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu gần bảy mươi câu chuyện xoay quanh các chủ đề tình yêu, 

hôn nhân, gia đình, sự nghiệp... vừa thực tế lại vừa gợi mở, giúp các cô gái trưởng 

thành, độc lập và tự tin hơn, tìm lại bản ngã và sống cuộc đời theo cách mà mình 

mong muốn 

     Phân loại: 158.1082 / C106B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037164 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040503-40505 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052474-52475 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Phụ nữ 

80. Vũ Bích Ngọc. Học tập là chuyện nhỏ : Những câu chuyện giúp bạn sở hữu khả 

năng học tập vượt trội! / Vũ Bích Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 

24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về các phương pháp và kĩ năng học tập mang 

đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / H419T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002786-2789 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

81. Vũ Bích Ngọc. Tạm biệt thói lề mề : Những câu chuyện giúp bạn biết lập kế 

hoạch và thực hiện kế hoạch! / Vũ Bích Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : 

hình vẽ ; 24cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch mang 

đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.083 / T104B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009115-9117 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002790-2793 

     Từ khoá:Học sinh,Kĩ năng sống,Tâm lí học ứng dụng 

82. Yim Minkyung. Tôi ước mình chưa từng được sinh ra / Yim Minkyung; Hạ Chi 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 192tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 184-192 
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     Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi xoay quanh tâm lý của những người có ý định tự 

sát, những người mắc chứng trầm cảm, ảo tưởng liên tục tiến gần tới việc tự sát; đưa 

ra lý thuyết liên quan đến việc trị liệu, kiến thức tâm lý cùng lý thuyết tâm lý học 

     Phân loại: 155.937 / T452U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037063 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052269-52270 

     Từ khoá:Cái chết,Tâm lí học,Cuộc sống 

83. Yong Kang Chan. Thấu lòng cha mẹ, hiểu rõ bản thân  = Parent yourself again : 

Những bài học cuộc đời tự nuôi dưỡng và chữa lành chính mình / Yong Kang Chan; 

Quốc Đạt dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 189tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 158.1 / TH125L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010247 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012373-12374 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

84. Yong Kang Chan. Tự đổ tách trà trước khi tràn ly  = Empty your cup: 7 giai 

đoạn giúp bạn thoát khỏi sự tự ti và yêu thương bản thân / Yong Kang Chan; Võ 

Hoàng Thủy Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 126tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những giai đoạn giúp thoát khỏi sự tự ti, trống rỗng, ảnh hưởng, 

niềm tin... xoá bỏ cảm giác bản thân không xứng đáng và tách biệt với thế giới, từng 

bước nâng cao sự tự tin, cải thiện khả năng giao tiếp, yêu thương bản thân hơn 

     Phân loại: 158.1 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010219 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012323-12324 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

 

200 - TÔN GIÁO 

85. Batterson, Mark. Sống hết mình mỗi ngày : 7 thói quen giúp bạn hạnh phúc và 

thành công / Mark Batterson; Thanh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 333tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Win the day : Seven daily habits to help you stress less and 

accomplish more 
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     Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen giúp mỗi cá nhân trở nên hạnh phúc và thành công 

dựa theo những chỉ dẫn của Thiên chúa: Thay đổi tình thế; Đón nhận thử thách; Giải 

quyết những việc quan trọng, khó nhất trước tiên; Bắt đầu từ những việc nhỏ; Chấp 

nhận mạo hiểm; Lên dây cót.;Gieo mầm hi vọng 

     Phân loại: 248.4 / S455H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037167 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052480-52481 

     Từ khoá:Đạo Thiên chúa,Đời sống 

86. Lopez, Donald S.. Tử thư Tây Tạng : Tiểu sử / Donald S. Lopez; Trần Văn Duy 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 207tr. ; 20cm 

     Phân loại: 294.3 / T126T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037143 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052432-52433 

     Từ khoá: Cái chết; Đạo Phật,Triết lý,Sự sống 

87. Wu, Eric. Trí tuệ cổ xưa - Tất cả các loại nghiệp : Cách tạo ra tất cả những điều 

bạn mong muốn / Eric Wu, Geshe Michael Roach, Yan Tang; Dịch: Trần Nữ Ái 

Hiền, Công ty Tuệ Đức Thịnh. - In lần 3. - H. : Công thương, 2023. - 397tr. : tranh vẽ 

; 20cm. - (Bộ sách Năng Đoạn Kim Cương kinh điển) 

     Tên sách tiếng Anh: All kind of karma : The correlation between our action & 

their consequences, according to the Buddha. - Phụ lục: tr. 265-383. - Thư mục: tr. 

384 

     Tóm tắt: Trình bày các loại "nghiệp" theo tinh thần của Phật giáo từ cổ xưa và sẽ 

nhận thấy “nghiệp” thực ra là những hạt giống tinh thần mà chúng ta gieo thông qua 

cách chúng ta đối xử với những người khác, từ đó ta có thể vận dụng vào thực tiễn để 

tạo ra và đạt được những mục tiêu trong cuộc đời 

     Phân loại: 294.3422 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037071 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052268 

     Từ khoá:Giáo lí,Đạo Phật,Nghiệp 
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300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

88. Baussier, Sylvie. Pharaon thần bí : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / Sylvie 

Baussier; Minh họa: Rémi Saillard; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 23tr. 

: tranh màu ; 19cm. - ((Bách khoa tri thức đa tương tác. Sách tương tác Đinh Tị)) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé tìm hiểu và khám phá về Pharaon, Ai Cập cổ đại 

     Phân loại: 372.21 / PH109T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040430-40432 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024445-24448 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo 

89. Bùi Quang Tuấn. Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam 

: Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 535tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 523-532 

     Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề về chuyển đổi số; kinh nghiệm quốc tế về chuyển 

đổi số; thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam; phân tích lộ trình chuyển đổi số, từ đó 

rút ra những bài học và đề xuất những chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số cho Việt 

Nam trong thời đại số 

     Phân loại: 338.09597 / CH527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010084 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012329-12330 

     Từ khoá: Chuyển đổi số; Lí luận,Thực tiễn,Phát triển 

90. Bùi Đình Phong. Di sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới / Bùi Đình 

Phong. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 295tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích di sản Hồ Chí Minh kết tinh từ ba tầng lớp giá trị lớn là tư 

tưởng - lý luận, thực tiễn, phẩm chất cá nhân, phân tích bản chất, đặc điểm và giá trị 

tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích các bài học kinh nghiệm trong 35 năm đổi mới - 

chủ yếu là các bài học thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trong văn kiện trình Đại hội 

XIII của Đảng cùng với các quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn tới mang đậm dấu ấn 

tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, 

vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để thực hiện khát vọng 

giải phóng và phát triển 
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     Phân loại: 335.4346 / D300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037011 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052162-52163 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh 

91.  Chúng tôi là những siêu nhân cứu hộ!  = We are rescue heroes!: Dành cho 

trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski; Minh Trang dịch; Tranh: Stephen 

Barker. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 10tr. : tranh màu ; 21cm. - ((Lật mở khám phá. 

Sách tương tác Đinh Tị)) 

     Phân loại: 363.1 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006478-6480 

     Từ khoá:Cứu hộ 

92.  Cách trí giáo khoa thư / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình 

Phúc, Đỗ Thận. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 209tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 372.357 / C102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037093 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040363-40366 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052330-52331 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Giáo dục tiểu học 

93. Dorey, Martin. Đừng biện hộ cho rác : Bạn có thể làm gì để giảm lượng rác 

mình thải ra và tại sao phải làm vậy ngay lập tức? / Martin Dorey; Quỳnh Chi dịch. - 

H. : Thế giới, 2023. - 256tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: No more rubbish excuses: How to reduce your waste and 

why you must do it now 

     Tóm tắt: Đưa ra biện pháp đơn giản giúp bạn dần thay đổi những thói quen 

thường tiện lợi mà rất có hại cho môi trường sống của chúng ta để thế giới không tràn 

ngập trong rác thải: Rác thải của chúng ta đi về đâu, nhựa và các vật liệu thay thế 

nhựa, thực phẩm và rác thực phẩm, quần áo và vải sợi, đồ điện tử và thiết bị điện tử... 

     Phân loại: 363.728 / Đ556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037115 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052378-52379 

     Từ khoá:Rác thải,Bảo vệ môi trường 
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94. Doshi, Rush. Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi 

trật tự của Mỹ : Sách tham khảo / Rush Doshi; Mỹ Châu dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 846tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The long game: China's grand strategy to displace American 

order. - Phụ lục: tr. 667-685 

     Tóm tắt: Những lập luận Trung Quốc đã tìm cách thay thế Mỹ khỏi trật tự khu 

vực và toàn cầu thông qua ba "chiến lược thay thế" tuần tự được theo đuổi ở cấp độ 

quân sự, chính trị và kinh tế. Chiến lược đầu tiên trong số này tìm cách phá vỡ trật tự 

của Mỹ trong khu vực, chiến lược thứ hai tìm cách xây dựng trật tự của Trung Quốc 

trong khu vực và chiến lược thứ ba - chiến lược mở rộng" 

     Phân loại: 327.51073 / C514C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010243 

     Từ khoá:Chiến lược,Quan hệ ngoại giao 

95. Duy Mathews. Bay trên bầu trời nước Úc : Sống tự lập trên đất Úc, từ việc nhỏ 

nhất bạn cũng cần biết rõ khi du học Úc / Duy Mathews. - H. : Lao động, 2022. - 

271tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin du học cần thiết tại Úc như: Hồ sơ xét tuyển, 

chi phí cần thiết, cách chọn trường, ngành học, cách sắp xếp nhà ở và cuộc sống, 

quản lý tài chính, tìm hiểu đất nước phong tục, đời sống văn hoá, xã hội và giới trẻ; 

lập kế hoạch cho cuộc hành trình, sắp xếp cuộc sống du học sinh mới của mình và bắt 

đầu trải nghiệm nền văn hoá và phong cách sống nơi đây 

     Phân loại: 370.1160994 / B112T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036992 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040183-40186 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052126-52127 

     Từ khoá:Du học 

96. Foroohar, Rana. Đừng trở nên xấu xa : Các gã trùm công nghệ đã phản bội 

nguyên tắc sáng lập của họ như thế nào = Don't be evil : How big tech betrayed its 

founding principles and all of us / Rana Foroohar; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - 

H. : Dân trí, 2022. - 463tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về các doanh nghiệp công nghệ và truyền 

thông lớn đã quay lưng lại với những thước đo đạo đức nghề nghiệp, sử dụng lợi thế 

công nghệ của mình để tiếp tay hoặc nhúng tay vào những cuộc giao dịch, trao đổi 

bất chính 

     Phân loại: 384.330973 / Đ556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037004 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040224-40225 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052206-52207 

     Từ khoá:Truyền thông,Công nghệ,Kinh doanh 

97. French, Jess. What a waste - Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường : Dành cho 

trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Jess French; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

72tr. : minh họa ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tóm tắt: Trình bày về hiện trạng rác thải, rác thải được tạo ra như thế nào và 

những tác động tiêu cực của rác thải tới trái đất; hiện trạng sử dụng tài nguyên, năng 

lượng và nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, năng lượng. Chia sẻ những ý tưởng bảo vệ môi 

trường, kiểm soát và tái chế rác thải, bảo tồn năng lượng 

     Phân loại: 363.7 / WH110A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006441-6444 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009162-9164 

     Từ khoá:Kiểm soát,Bảo vệ môi trường,Tái chế,Rác thải 

98. Fromm, Erich. Xã hội tỉnh táo / Erich Fromm; Lê Phương Anh dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 518tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The sane society 

     Tóm tắt: Phê bình và phân tích tâm lý xã hội tư bản công nghiệp hiện đại và 

những công dân nhất định bị tha hoá của nó; đưa ra gợi ý để vận hành một xã hội 

lành mạnh, tỉnh táo làm thay đổi các lĩnh vực kinh tế, xã hội-chính trị và văn hoá, 

hướng về tình yêu và tự do của con người chúng ta 

     Phân loại: 323.44 / X100H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037002 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052146-52147 

     Từ khoá:Tâm lí học xã hội,Tự do 
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99. Gifford, Clive. Những vệ sĩ của hành tinh - Cách để trở thành một người hùng 

bảo vệ hệ sinh thái : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Clive Gifford; Minh họa: 

Jonathan Woodward; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 121tr. : minh họa ; 

24cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 363.7 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006453-6455 

     Từ khoá:Bảo vệ môi trường 

100. Given, Florence. Không ai nợ bạn sự xinh đẹp  = Women don't owe you pretty : 

16+ / Florence Given; Min dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 299tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Mang đến thông điệp yêu lấy bản thân, đưa bạn vào một cuộc hành trình 

suy xét lại tất cả những gì thuộc về mình và tự hỏi tại sao bạn lại phải tuân theo 

những quy ước làm đẹp quá đáng, bản thân mỗi người không có nghĩa vụ phải làm 

hài lòng người khác, phiên bản toàn vẹn của một người phụ nữ đó chính là bất chấp 

tất cả phản ứng của người khác, bất kể rằng phiên bản ấy có chỗ trong thế giới đàn 

ông hay không 

     Phân loại: 305.42 / KH455A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037016 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052172-52173 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Phụ nữ,Giới 

101.  200 từ vựng mẹ cùng con học nói - Các loài động vật đáng yêu : Dành hco 

trẻ em từ 0-3 tuổi / Minh họa: Tiago Americo; Dịch: Nguyên Đăng. - Tái bản lần 

thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 192tr. : tranh màu ; 13cm. - (Cùng con trưởng 

thành) 

     Phân loại: 372.61 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040427-40429 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024466-24469 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Dạy con,Ngôn ngữ 

102.  200 từ vựng mẹ cùng con học nói - Các phương tiện giao thông ngộ nghĩnh 

: Dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi / Minh họa: Tiago Americo; Dịch: Nguyên Đăng. - 

Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 192tr. : tranh màu ; 13cm. - (Cùng 

con trưởng thành) 
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     Phân loại: 372.61 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040433-40435 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024462-24465 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Dạy con,Ngôn ngữ 

103. Hollins, Peter. Kỹ năng mới trong tầm tay  = The science of rapid skill 

acquisition / Peter Hollins; Hoàng Huấn dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2021. - 185tr. ; 

20cm. - (Khoa học kỹ năng cho thời đại mới) 

     Tóm tắt:  Trình bày những nguyên tắc học và nhanh chóng đạt được kỹ năng; chế 

ngự những kỳ vọng; lập kế hoạch; những người quanh bạn; môi trường bạn đang 

sống; luyện tập và thay đổi quyết liệt; xếp chồng kỹ năng; chiến thuật nhanh chóng 

đạt được kỹ năng 

     Phân loại: 374.0019 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037038 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052218-52219 

     Từ khoá:Kĩ năng học tập,Tâm lí học 

104. Hoàng Thị Ngọc Tú. Big Hero - Chinh phục tiếng Anh theo chủ đề lớp 3 / 

Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 139tr. : minh hoạ ; 

26cm 

     Phân loại: 372.6521 / B309H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006325-6328 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009106-9108 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 3 

105. Hoàng Thị Ngọc Tú. Big Hero - Chinh phục tiếng Anh theo chủ đề lớp 4 / 

Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 155tr. : minh họa ; 

26cm 

     Phân loại: 372.6521 / B309H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006329-6332 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009103-9105 

     Từ khoá:Lớp 4,Tiếng Anh 
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106. Hoàng Thị Ngọc Tú. Big Hero - Chinh phục tiếng Anh theo chủ đề lớp 5 / 

Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 147tr. : minh họa ; 

26cm 

     Phân loại: 372.6521 / B309H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006333-6336 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009112-9114 

     Từ khoá:Lớp 5,Tiếng Anh 

107. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh bàn về quân sự / Hồ Chí Minh. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2023. - 233tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt:  Tìm hiểu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự qua 

6 tác phẩm chính như: Phép dùng binh của ông Tôn Tử; Chiến thuật du kích; Những 

hiểu biết cơ bản về quân sự; Cách huấn luyện cán bộ quân sự của Khổng Minh; Kinh 

nghiệm du kích Tàu; Kinh nghiệm du kích Pháp 

     Phân loại: 355.009597 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037138 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040441-40443 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052422-52423 

     Từ khoá:Quân sự,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

108. Hồ Tú Bảo. Hỏi đáp về chuyển đổi số / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, 

Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 349tr. : minh họa ; 

24cm. - (Bộ sách Căn bản về chuyển đổi số) 

     Thư mục: tr. 347-349 

     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi chung về chuyển đổi số, đột phá của AI và các công 

nghệ số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số 

     Phân loại: 303.4833 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010236 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012356 

     Từ khoá: Chuyển đổi số; Kiến thức 

109. Hữu Thiện. Những nụ hôn thời mắc dịch : Tuyển tập Khoa học vui trên báo 

Tuổi Trẻ Cười / Hữu Thiện. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2023. - 418tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23cm 
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     Tóm tắt: Tuyển tập bài viết từng đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, cùng một số bài đã 

đăng trên báo Phụ nữ, đa dạng về mọi lĩnh vực trong thời đại đầy ký ức đau thương 

của đại dịch COVID-19; những câu chuyện về nạn Chikan (phụ nữ bị "mò mẫm" ở 

nơi công cộng) hay trò tệ hại chụp lén dưới váy phụ nữ; giới thiệu một số khái niệm 

chuyên ngành như Big Data, Deep Fake, Phubbing hay Sharenting cùng với nhiều 

câu chuyện hài hước, thú vị khi con người quá phụ thuộc vào các thiết bị di động 

     Phân loại: 301 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010207 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012299-12300 

     Từ khoá:Xã hội học,Cuộc sống,Hậu covid 

110.  Luân lý giáo khoa thư : Lớp Đồng ấu. Lớp Dự bị. Lớp Sơ đẳng : Dành cho 

lứa tuổi 6+ / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận. - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 244tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về giáo dục luân lý, đạo đức học sinh tiểu học 

trong bổn phận đối với gia tộc, bổn phận đối với học đường, bổn phận đối với bản 

thân, bổn phận với xã hội và trở thành học trò tốt... 

     Phân loại: 372.83 / L502L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006484-6487 

     Từ khoá:Giáo dục đạo đức,Học sinh tiểu học 

111.  Lớn lên bé sẽ làm gì?  = What will you do when you grow up? : Dành cho 

trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski; Minh Trang dịch; Tranh: Stephen 

Barker. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 10tr. : tranh màu ; 21cm. - ((Lật mở khám phá. 

Sách tương tác Đinh Tị)) 

     Phân loại: 331.71 / L464L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006481-6483 

112. Lữ Húc Á. Công chúa ngủ trong rừng: Thuật giả kim trong tâm lý / Lữ Húc Á; 

Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 260tr. ; 20cm 

     Phân loại: 398.209 

113. Meredith, Susan. Tại sao tớ nên tái chế?  = Why should I recycle? / Susan 

Meredith; Đoàn Lâm Bình dịch; Christyan Fox minh họa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

48tr. : hình vẽ ; 22cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 
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     Phân loại: 363.7282 / T103S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006202-6205 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009053-9055 

     Từ khoá:Tái chế,Rác thải 

114. Nguyễn Duy Cần. Tôi tự học : Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một 

nền tảng văn hoá vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng / Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 

27. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 361tr. ; 19cm. - (Tủ sách Thu Giang - 

Nguyễn Duy Cần) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 321-361. - Thư mục: tr. 363-367 

     Tóm tắt: Giới thiệu về các phương pháp tự học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần 

cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập chưa được 

truyền đạt từ gia đình, từ nhà trường qua những ghi chép cảm nhận sâu sắc của tác 

giả 

     Phân loại: 371.3943 / T452T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037152 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040459-40462 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052450-52451 

     Từ khoá:Kĩ năng học tập,Tự học 

115.  Nhớ ơn: Khúc đồng dao về chủ đề tình cảm : Sách Pop-up dựng hình in màu 

toàn bộ. - H. : Thế giới, 2022. - 10tr. : tranh màu ; 8cm. - (Bộ sách Phát triển tâm hồn 

dành cho trẻ em) 

     Phân loại: 398.809597 / NH460-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024428-24431 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học dân gian 

116. Partridge, Matthew. Siêu cao thủ đầu tư : Bài học từ 20 nhà đầu tư vĩ đại nhất 

thế giới = Superinvestors : Lessons from the greatest investors in history / Matthew 

Partridge; Vũ Thanh Tùng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 331tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 323-330 

     Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược bí mật của 20 nhà đầu tư huyền thoại trên thế 

giới trên nhiều tiêu chí như khả năng đầu tư xuất sắc, cách kiếm tiền, cách họ dạy cho 
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các nhà đầu tư cá nhân thành công như: David Ricardo, George Soros, Michael 

Steinhardt, Warren Buffet, Philip Fisher... 

     Phân loại: 332.60922 / S309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037128 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052404-52405 

     Từ khoá:Thành công,Tiểu sử,Nhà đầu tư 

117. Pedro-Carroll, Joanne. Nuôi dạy con sau đổ vỡ : Sách kỹ năng / Joanne Pedro 

Carroll; Phùng Nga dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020. - 485tr. : 

bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: nhiều lời khuyên thiết thực cho các bậc cha mẹ đối với con cái sau đổ vỡ 

hôn nhân. Cách xử với những tổn thương về tinh thần, mô tả những lo lắng và sợ hãi 

của trẻ, giải thích thật rõ ràng nhưng đầy tế nhị, để cha mẹ dễ dàng tiếp cận vấn đề 

này, giúp các gia đình hướng về phía trước và sống theo cách thật lành mạnh 

     Phân loại: 306.784 / N515D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037049 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040262-40265 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052240-52241 

     Từ khoá: Sau li hôn; Nuôi dạy con,Quan hệ gia đình 

118. Phan Quốc Dũng. Được rồi, bay thôi! : Du học sao cho không nhọc / Phan 

Quốc Dũng. - H. : Thế giới, 2022. - 173tr. : ảnh ; 20cm 

     Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, thông tin, trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân 

mà tác giả đã trải qua trong hành trình du học, giúp mang tới cho các bạn trẻ góc nhìn 

đa chiều hơn về chuyện du học cũng như cuộc sống xa xứ của du học sinh 

     Phân loại: 370.116 / Đ557R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037148 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052442-52443 

     Từ khoá:Du học 

119. Seonghyeok Park. Khi học tập hóa niềm vui - 7 thói quen giúp bạn cải thiện 

khả năng học tập / Seonghyeok Park; Ngọc Diệp dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 326tr. 

; 20cm 
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     Phân loại: 371.30281 / KH300H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037003 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052148-52149 

     Từ khoá:Học tập,Kỹ năng,Thói quen 

120.  Sử ký giáo khoa thư / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình 

Phúc, Đỗ Thận. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 150tr. : minh hoạ ; 20cm 

     Phân loại: 372.89 / S550K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037150 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040452-40454 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052446-52447 

     Từ khoá:Lịch sử,Giáo dục tiểu học 

121.  Trang phục cổ truyền khắp năm châu : Lời tụng ca dành cho lễ phục: 

Dành cho lứa tuổi 8+ / Lời: Giovanna Alessio; Minh hoạ: Chaaya Prabhat; Kiều 

Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 79tr. : minh họa ; 30cm. - (Khám phá thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: The culture of clothes 

     Tóm tắt: Giới thiệu trang phục truyền thống của các nước trên thế giới, qua đó tìm 

hiểu về bản sắc văn hoá của các dân tộc 

     Phân loại: 391 / TR106P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006465-6467 

     Từ khoá:Trang phục truyền thống 

122.  Trang trại 123 / TruongPhuongBooks. - H. : Thế giới, 2022. - 13tr. : tranh màu 

; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / TR106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040436-40437 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024470-24473 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Nhận biết 

123. Trương Chí Hùng. Sống cùng nước : Dành cho lứa tuổi 10+ / Trương Chí 

Hùng ; Minh hoạ: Cù Quyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 138-139 
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     Tóm tắt: Khám phá về đời sống văn hoá và con người ở miền Tây Nam Bộ qua 

từng trang viết của tác giả về những năm tháng cơ cực nhưng đầy nghĩa tình với gia 

đình, làng xóm, gắn với không gian sông nước mênh mông 

     Phân loại: 306.095978 / S455C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017633-17635 

     Từ khoá:Đời sống văn hoá 

124. Trần Huiền Ân. Ăn, uống, nói, cười và khóc / Trần Huiền Ân. - In lần thứ 3. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 189tr. ; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 

     Tên thật tác giả: Trần Sĩ Huệ. - Thư mục: tr. 185-186 

     Tóm tắt: Biên khảo về hoạt động của cái miệng trên khuôn mặt con người. Xét 

nghĩa và gợi mở nhiều điều thú vị về các biểu hiện trong ăn, uống, nói, cười và khóc 

của người Việt từ kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam 

     Phân loại: 398.995922 / Ă115U 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002644-2647 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040312-40314 

     Từ khoá:Từ ngữ,Ca dao,Thành ngữ,Tục ngữ,Tiếng Việt 

125. Trần Thị Minh. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu tình hình mới : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố 

Uyên (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 331tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 324-329 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm 

quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới; năng lực cầm 

quyền và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 35 

năm đổi mới - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm. Đưa ra phương hướng và 

những giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới 

     Phân loại: 324.2597075 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037000 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052142-52143 

     Từ khoá:Năng lực cầm quyền 
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126. Turgeon, Heather. Trò chuyện cùng con - Chuyện lớn hóa cỏn con  = Now say 

this : The right words to solve every parenting dilemma / Heather Turgeon, Julie 

Wright; Nguyễn Thị Ngọc Châu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 365tr. : 

hình vẽ, bảng ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 3 bước trò chuyện cùng con - phương pháp ALP; cung cấp 

các giải pháp kiềm chế cảm xúc giận dữ, bất lực, thất vọng của bản thân để hướng 

đến những biện pháp giao tiếp hiệu quả nhất với trẻ. Cách thức áp dụng phương pháp 

ALP vào các tình huống như: con ăn vạ, đập phá, lạm dụng thiết bị điện tử, không 

hợp tác trong giờ đi ngủ để giúp trẻ xây dựng kỹ năng tự điều chỉnh, đem đến cho trẻ 

sự tự tin, tự quản và đạt được thành tích 

     Phân loại: 306.874 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010244 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012367-12368 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Quan hệ gia đình,Con cái,Cha mẹ 

127.  Tuyển tập truyện kể về những cô gái dũng cảm và thông minh : Truyện kể: 

Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi / Kể: Lan Cook, Rachel Firth, Sarah Hull, Andy 

Prentics ; Minh hoạ: Josy Bloggs,...; Bảo Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 211tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Phân loại: 398.2 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024457-24461 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

128. Twiddy, Robin. Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Biến đổi khí hậu : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Robin Twiddy; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 

nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 32tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 

     Tên sách tiếng Anh: Infographics - Climate change 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức về biến đổi khí hậu, khí hậu và 

thời tiết, nguyên nhân của biến đổi khí hậu, CO2, chỏm băng tan, nạn phá rừng, hiệu 

ứng nhà kính... 

     Phân loại: 363.7 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006287-6290 
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                          Kho lưu động (VV): LDVV.009079-9081 

     Từ khoá:Biến đổi khí hậu 

129. Vũ Trung Kiên. Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc / Vũ Trung Kiên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183tr. 

; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống theo chủ đề, có sự liên hệ, đối chiếu với những biến 

chuyển nhanh chóng, sâu rộng của tình hình trong nước và quốc tế giúp độc giả dễ 

hình dung giá trị, tầm vóc của những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ về ý chí tự lực, tự 

cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

     Phân loại: 335.4346 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037029 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040209-40211 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052198-52199 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh 

130. Wallace-Wells, David. Địa cầu không sự sống - Cuộc sống sau thời kỳ nóng lên 

toàn cầu / David Wallace-Wells; Phạm Miên Vũ dịch.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 431tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xảy ra xoay quanh việc trái đất nóng lên, như lũ lụt, 

cháy rừng, nạn đói, hạn hán, tan băng. Đưa ra các số liệu dự đoán cho từng vấn nạn ở 

từng khu vực khi khí hậu nóng lên toàn cầu, đồng thời gửi đến tất cả mọi người thông 

điệp nếu không ra sức thay đổi, sẽ đến lúc trái đất là nơi “không thể sống” được nữa 

     Phân loại: 304.28 / Đ301C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037109 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040408 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052362-52363 

     Từ khoá: Khía cạnh xã hội; Môi trường,Biến đổi khí hậu 

131.  Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn 

chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội : Sách chuyên khảo / Mai 

Đức Ngọc (ch.b.), Trần Thị Anh Đào, Trần Quang Diệu.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 319tr. : hình vẽ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 310-316 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về định hướng, phương thức và giải 

pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, 

thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới 

     Phân loại: 324.2597075 / Đ312H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009182-9184 

     Từ khoá:Tư tưởng chính trị 

132.  Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 

Hoa, Nguyễn Lâm Tuấn Anh.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2023. - 427tr. : bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 402-420 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về công nghiệp văn hoá, phát triển bền vững và 

những chuyển biến tại Việt Nam; các mô hình quốc tế và gợi mở về sự lựa chọn của 

Việt Nam; các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trong phát triển bền vững; sự 

hội tụ và lan toả các ngành công nghiệp văn hoá theo hướng bền vững; chỉ số văn hoá 

2030 của UNESCO và những gợi mở cho Việt Nam về phát triển công cụ hoạch định 

chính sách phát triển công nghiệp văn hoá dựa trên các bằng chứng, đổi mới để phát 

triển bền vững 

     Phân loại: 338.4730609597 / Đ312V 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.012349 

     Từ khoá: Công nghiệp văn hoá; Phát triển bền vững 

133. Đỗ Biên Thùy. Thánh Gióng - Ngựa sắt tung hoành : Truyện tranh / Tranh và 

lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 398.209597 / TH107G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006353-6356 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009121-9123 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

134.  Ẩm thực khắp năm châu : Chuyến du hành ngon lành tìm hiểu về những gì 

chúng ta ăn: Dành cho lứa tuổi 8+ / Lời: Sandra Lawrence; Minh hoạ: Violeta Noy; 



53 

 

 

Quý Hạ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 64tr. : minh họa ; 30cm. - (Khám phá thế 

giới) 

     Tên sách tiếng Anh: World of food 

     Tóm tắt: Giới thiệu các loại thực phẩm phổ biến và các món ăn đặc trưng trên thế 

giới như các loại rau, quả, ngô, sữa... 

     Phân loại: 394.12 / Â120T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006468-6470 

     Từ khoá:Văn hoá ẩm thực 

 

400 - NGÔN NGỮ 

135.  4000 từ vựng và mẫu câu tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em : Dành cho trẻ em 

từ 4 - 12 tuổi / Ban Biên tập MIS; Yến Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2023. - 356tr. : minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 428.2 / B454N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006462-6464 

     Từ khoá:Từ vựng,Tiếng Anh 

136.  Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ : Truyện tranh / Lời: Phạm Thị Kiều Ly; 

Minh hoạ: Tạ Huy Long. - H. : Kim Đồng, 2023. - 129tr. : bảng, tranh vẽ ; 25cm 

     Thư mục: tr. 122-124 

     Phân loại: 495.922 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002832-2834 

     Từ khoá:Lịch sử,Chữ quốc ngữ 

137. Kim Cúc. Từ vựng tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự học: 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Kim Cúc. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131tr. : bảng, hình vẽ ; 26cm. - (Global Success) 

     Phân loại: 428.2 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009109-9111 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002782-2785 

     Từ khoá:Từ vựng,Lớp 7,Tiếng Anh 
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138. Lai, Peter. 15.000 từ tiếng Anh phải biết  = All - in - one English vocabulary 

solution / Peter Lai; Nguyễn Thành Yến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 651tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp 15000 từ vựng tiếng Anh cơ bản và thông dụng về đời sống, 

giao tiếp xã hội, du lịch, công việc, học thuật, thiên nhiên, con ngư 

     Phân loại: 428.1 / M558L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037073 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052287-52288 

     Từ khoá:Từ vựng,Tiếng Anh 

139. Thùy Dương. Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 7 / Thùy Dương. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 26cm 

          T.1. - 2022. - 175tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 428.20712 / NG550P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009097-9099 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002774-2777 

     Từ khoá:Ngữ pháp,Tiếng Anh,Lớp 7 

140. Thùy Dương. Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự 

học: Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thùy 

Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm. - 

(Global Success) 

          T.2. - 2022. - 131tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 428.20712 / NG550P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009100-9102 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002778-2781 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Ngữ pháp,Lớp 7 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

141. Baker, Laura. Sinh học cho trẻ tò mò: Khám phá thế giới sống kì diệu! : Dành 

cho lứa tuổi 10+ / Laura Baker; Minh hoạ: Alex Foster; Đinh Ngọc Mai dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 26cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về sinh học, gồm: Vi sinh 

học, thực vật học, động vật học, hệ sinh thái môi trường sống, giải phẩu học, thuyết 

tiến hoá 

     Phân loại: 570 / S312H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009038-9040 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002758-2761 

     Từ khoá:Sinh học 

142. Baker, Laura. Vật lí cho trẻ tò mò: Năng lượng, vật chất, lực và vũ trụ của 

chúng ta! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Laura Baker; Minh hoạ: Alex Foster; Hyo dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 26cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về vật lí, gồm: Động lực 

học; năng lượng học và điện tử; quang học; âm học; vật lý học thiên thể; vật lý thực 

hành 

     Phân loại: 530 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009044-9046 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002766-2769 

     Từ khoá:Vật lí 

143. Baussier, Sylvie. 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Động vật / Sylvie 

Baussier; Minh hoạ: Didier Balicevic; Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 33tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Tương tác) 

     Tóm tắt: Giải đáp cho các em thiếu nhi những kiến thức khoa học giúp trẻ khám 

phá thế giới xung quanh, với chủ đề động vật 

     Phân loại: 590 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006314-6316 

     Từ khoá:Bách khoa tri thức,Động vật 

144. Brundle, Harriet. Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Tiến hóa : Dành 

cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Harriet Brundle; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 32tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: Infographics - Evolution 
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     Tóm tắt: Cung cấp cho các em thiếu nhi kiến thức về tiến hoá: sự sống trên trái 

đất, khái niệm tiến hoá, phân loại động vật, học thuyết Darwin, chọn lọc tự nhiên và 

sinh tồn, di truyền, thích nghi... 

     Phân loại: 576.8 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006299-6302 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009088-9090 

     Từ khoá:Tiến hóa 

145. Cook, Lan. 24 giờ trong rừng nhiệt đới : Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi / Lan 

Cook ; Stacey Thomas minh họa ; Tom Ashton-Booth thiết kế ; Thùy Dương dịch. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 64tr. : minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: 24 hours in the jungle 

     Phân loại: 577.30913 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006219-6221 

     Từ khoá:Rừng nhiệt đới,Khoa học thường thức 

146. Dorion, Christiane. Động vật có tầm ảnh hưởng - Hạng mục: Phát minh - 

Nguồn cảm hứng cho những công nghệ tiên tiến của loài người : Dành cho trẻ em từ 

6 tuổi trở lên / Christiane Dorion; Minh họa: Gosia Herba; Ngọc Anh dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 75tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 590 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006397-6400 

     Từ khoá:Động vật,Khoa học thường thức 

147. Dorion, Christiane. Động vật có tầm ảnh hưởng - Hạng mục: Xây dựng - 

Nguồn cảm hứng cho những công trình kiến trúc của loài người : Dành cho trẻ em từ 

6 tuổi trở lên / Christiane Dorion; Yeji Yun minh họa; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2023. - 75tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 590 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006393-6396 

     Từ khoá:Động vật,Khoa học thường thức 

148.  Dưới đôi bàn chân bạn - Đất, cát và ti tỉ thứ dưới lòng đất  = Under your 

feet : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Matryoshka dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 64tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức lớn) 
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     Phân loại: 577.57 / D558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006405-6408 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009174-9176 

     Từ khoá:Đất,Sinh thái học,Khoa học thường thức 

149. Hiếu Nguyễn. Big data analyst - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 

/ Hiếu Nguyễn, Nhã Cao. - H. : Kim Đồng, 2023. - 235tr. : ảnh, minh họa ; 20cm. - 

(Hướng nghiệp 4.0) 

     Phân loại: 519.535023 / B309D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037057 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052256-52257 

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Dữ liệu,Công nghệ thông tin 

150. Huggins-Cooper, Lynn. Hóa học cho trẻ tò mò: Nguyên tử, nguyên tố, phản 

ứng hóa học và hơn thế nữa : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins-Cooper; Minh 

hoạ: Alex Foster; Bùi Phương Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 

26cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về hoá học, gồm: Các 

trạng thái của vật chất; khối xây dựng hoá học; hoá học của sự sống; bảng tuần hoàn 

hoá học; trong phòng thí nghiệm và hoá học quanh ta 

     Phân loại: 540 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009041-9043 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002762-2765 

     Từ khoá:Hóa học 

151. Huggins-Cooper, Lynn. Toán học cho trẻ tò mò: Số học, hình học, khoa học 

máy tính và hơn thế nữa : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins-Cooper; Minh hoạ: 

Alex Foster; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 26cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về toán học, gồm: Những 

con số; những con số tuyệt diệu; hình khối; đo lường; toán học và khoa học; những 

nhà toán học nổi tiếng 

     Phân loại: 510 / T406H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009047-9049 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002770-2773 
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     Từ khoá:Toán học 

152. Jenkins, Martin. Động vật có tầm ảnh hưởng - Hạng mục: Thành tựu trọn đời - 

Nguồn cảm hứng mỗi ngày của loài người : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Martin 

Jenkins; Minh họa: Tor Freeman; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 72tr. 

: tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 590 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006389-6392 

     Từ khoá:Động vật,Khoa học thường thức 

153. Jones, Rob Lloyd. 24 giờ trong vũ trụ : Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi / Rob 

Lloyd Jones; Laurent Kling minh họa; Samantha Barrett thiết kế; Thùy Dương dịch. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 64tr. : minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: 24 hours in space 

     Phân loại: 523.1 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006210-6212 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

154. Livio, Mario. Chúa trời có phải là nhà toán học?  = Is God a mathematician? / 

Mario Livio ; Ch.b: Vũ Công Lập... ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng. - In 

lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 369tr. : minh họa ; 20cm. - (Khoa 

học và khám phá) 

     Tóm tắt: Làm sáng tỏ một số phương diện về bản chất của toán học và đặc biệt là 

bản chất của mối quan hệ giữa toán học và thế giới thực tại. Giới thiệu theo trình tự 

thời gian sự biến đổi của một số khái niệm có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm rõ vai 

trò của toán học trong quá trình tìm hiểu vũ trụ 

     Phân loại: 510.1 / CH501T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037106 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040405 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052356-52357 

     Từ khoá:Triết học,Toán học 

155. Mlodinow, Leonard. Cầu vồng của Feynman : Một cuộc tìm kiếm vẻ đẹp trong 

vật lý và trong cuộc sống / Leonard Mlodinow; Phạm Văn Thiều dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 221tr. ; 20cm. - (Khoa học khám phá) 
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     Tên sách tiếng Anh: Feynman's rainbow: A search for beauty in physics and in 

life 

     Tóm tắt: Ghi lại những cuộc trò chuyện của nhà vật lí học người Mỹ Richard 

Phillips Feynman với tác giả, về một nhà vật lý trẻ đang cố gắng tìm cho mình một 

chỗ đứng trong thế giới, và về một nhà vật lý già nổi tiếng đang chờ chết 

     Phân loại: 530.092 / C125V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037119 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052386-52387 

     Từ khoá:Nhà vật lí học,Cuộc sống 

156. Oldfield, Molly. Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan tự nhiên : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield; Minh hoạ: Federica Bordoni; Thu 

Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : minh họa ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Natural wonders of the world 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kỳ quan thiên nhiên trên trái đất gồm: Động Fingal 

(Scotland), chim thiên đường (New Guinea), quần đảo Socotra (Yemen), đảo 

Zavodovski - vùng đất của chim cánh cụt, Công viên Quốc gia Yellowstone (Hoa 

Kỳ), miệng núi lửa Ngorongoro (Tanzania), khu rừng khổng lồ (Hoa Kỳ), động vật ở 

Madagascar, lưu vực sông Amazon... 

     Phân loại: 508 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006449-6452 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009168-9170 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tự nhiên 

157. Romerob, Ico. Các sinh vật cực độc trên trái đất : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 

lên / Ico Romero; Minh họa: Tània García; Dương Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 39tr. : tranh màu ; 25cm. - ((Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức 

dành cho trẻ em)) 

     Phân loại: 591.65 / C101S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006401-6404 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009171-9173 

     Từ khoá:Độc chất,Động vật,Khoa học thường thức 
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158. Rooney, Anne. Lược sử sự sống bằng hình - Tiến hóa diệu kì : Dành cho lứa 

tuổi 10+ / Anne Rooney; Minh họa: Natalie Hughes; Alian dịch. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 128tr. : minh họa ; 26cm 

     Phân loại: 599.938 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002824-2826 

     Từ khoá:Lịch sử tiến hóa,Loài người,Khoa học thường thức 

159. Rooney, Anne. Lược sử vũ trụ bằng hình - Hành trình vượt không gian và thời 

gian : Dành cho lứa tuổi 10+ / Anne Rooney; Minh hoạ: Natalie Hughes; Mỹ Linh 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : minh họa ; 26cm 

     Tóm tắt: Thông qua những bức tranh minh họa kì vĩ về không gian vũ trụ và nội 

dung kiến thức khoa học mới mẻ, các bạn nhỏ sẽ được khám phá nguyên lí khoa học 

phía sau mọi thứ, từ hạt quark nhỏ bé đến các siêu tân tinh đồ sộ và nhìn sâu hơn vào 

những bí ẩn vẫn chưa được giải đáp... 

     Phân loại: 523.1 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002821-2823 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

160. Scott, Kate. Cuộc đời phi thường của Stephen Hawking / Lời: Kate Scott; 

Phương Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 103tr. ; 20cm 

     Phân loại: 530.092 

161. Thanh Soledas. Cây nhà lá vườn : Khám phá thế giới cây trái Việt Nam đa 

dạng phong phú : Dành cho độ tuổi 6+ / B.s., minh họa: Thanh Soledas. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh 

     Tóm tắt: Gồm các thông tin về đặc điểm tự nhiên, thời gian sinh trưởng và thu hái 

cùng một số thông tin thú vị bên lề về các loại cây trái ở nước ta như: Bưởi, cau, trầu 

không, atiso, bơ, cóc, bí ngô, hoa giấy, ngô... 

     Phân loại: 581.9597 / C126N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006491-6493 

     Từ khoá:Thực vật 

162.  Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ca sĩ nhiệt tình: Ve sầu : 

Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời và tranh: Sách thiếu nhi Hồng 
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Mã; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 43tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 595.752 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006139-6142 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009031-9033 

     Từ khoá:Ve sầu,Khoa học thường thức 

163. Trịnh Xuân Thuận. Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận : 

Hay "Cuộc trò chuyện của Trịnh Xuân Thuận với nhà báo Jacques Vauthier" / Trịnh 

Xuân Thuận; Dịch: Phạm Văn Thiều. - In lần thứ 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 243tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Khoa học và khám phá) 

     Tên sách tiếng Pháp: Un astrophysicien de Trinh Xuan Thuan 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận 

với nhà báo Jacquec Vauthier về sự phát triển của thiên văn học từ buổi sơ khai đến 

những lý thuyết hiện đại về vụ nổ lớn, sự giãn nở của vũ trụ và những tri thức cơ bản 

của ngành vật lý thiên văn 

     Phân loại: 523.01092 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037156 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040475-40477 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052458-52459 

     Từ khoá: Trịnh Xuân Thuận;  1948-;  Nhà vật lí thiên văn;  Việt Nam; Vật lí thiên 

văn 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

164.  AI và kỷ nguyên máy móc mới  = On AI, analytics, and the new machine 

age / Thomas H. Davenport, Rajeev Ronanki, Katrina Lake...; An Tri dịch. - H. : 

Thông tin và truyền thông, 2022. - 155tr. : minh họa ; 26cm. - (Harvard Business 

Review) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong chiến lược quản lý công nghệ có sự trợ 

giúp của người máy (trí tuệ nhân tạo): AI trong thế giới thực, CEO của Stitch fix chia 

sẻ về bán hàng theo phong cách cá nhân cho chiến lược thu hút thị trường, thuật toán 
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cũng cần người quản lý, marketing trong kỷ nguyên Alexa, Drone trong cuông việc, 

sự thật về blockchain, công nghệ in 3D... 

     Phân loại: 658.4038 / A103V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010241 

     Từ khoá:Quản lí,Trí tuệ nhân tạo,Công nghệ 

165. Alexander, Eben. Minh chứng thiên đường  = Proof of heaven : 7 ngày trải 

nghiệm thế giới bên kia của một bác sĩ giải phẫu thần kinh / Eben Alexander; First 

New dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 295tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại 7 ngày trải nghiệm thế giới cận tử đầy kinh ngạc của một bác sĩ 

giải phẫu thần kinh người Mỹ - Eben Alexander, giúp người đọc nhận ra được một 

thông điệp "Trải nghiệm cận tử chính là một trải nghiệm về sự thức tỉnh trong một 

thế giới an lành bất tận với tình thương yêu vô điều kiện" 

     Phân loại: 617.48092 / M312C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036993 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040187-40189 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052128-52129 

     Từ khoá:Phẫu thuật,Thần kinh 

166. BenJamin, Marina. Con cừu thứ ngàn lẻ một đêm qua / Marina BenJamin; 

Nhung Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 202tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Câu chuyện về một tình trạng đáng lo ngại coi việc chúng ta không thể 

ngủ không phải là một chứng rối loạn, mà là một trải nghiệm tồn tại có thể kích thích 

sự hiểu biết của chúng ta về bản thân, về sự sáng tạo và tình yêu, mất ngủ là một tác 

phẩm dũng cảm, điều tra triết học về một tình trạng đang gia tăng và điều đó có thể 

cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về hoạt động của tâm trí vô thức của chúng ta 

     Phân loại: 616.84982 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037025 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052190-52191 

     Từ khoá:Bệnh mất ngủ,Điều trị 

167. Bhargava, Rohit. Đảo ngược thói thường / Rohit Bhargava; Nguyễn Thị Kim 

Diệu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Always eat left handed. - Phụ lục: tr. 169-177 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn tiêu khiển và truyền cảm hứng để 

chủ động hơn trong cách tìm kiếm niềm vui, tiến bộ và thành công trong học tập, 

công việc và cuộc sống bằng cách làm ngược lại hoàn toàn những gì hầu hết mọi 

người nói bằng việc áp dụng kỹ năng: Nghĩ tốt hơn, làm giỏi hơn, giao tiếp tốt hơn và 

kết nối tốt hơn 

     Phân loại: 650.1 / Đ108N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037116 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052380-52381 

     Từ khoá:Thành công,Công việc,Kĩ năng 

168. Bird, Jenny. Cách làm việc với mọi người... và tận hưởng! / Jenny Bird, Sarah 

Gornall; Lê Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 319tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.402 / C102L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037094 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040367-40370 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052332-52333 

     Từ khoá:Kỹ năng,Thành công,Cuộc sống,Công việc 

169. Brown, Benjamin I.. Bệnh từ miệng mà ra  = The digestive health solution: 5 

bước để có hệ tiêu hoá khoẻ mạnh / Benjamin I. Brown; Ngô Mỹ Tiên dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 303tr. : ảnh, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và phương pháp thực tế để chăm sóc, cải 

thiện sức khoẻ của hệ tiêu hoá: Hiểu các vấn đề về tiêu hoá, làm thế nào để có một 

đượng ruột khoẻ mạnh, 5 bước để có sức khoẻ đường ruột tuyệt vời 

     Phân loại: 616.342 / B256T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010208 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008991-8994 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012301-12302 

     Từ khoá: Hội chứng ruột kích thích; Phòng trị bệnh,Bệnh hệ tiêu hoá,Chăm sóc 

170. Brundle, Harriet. Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Cơ thể người : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Harriet Brundle; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 

nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 32tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 
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     Tên sách tiếng Anh: Infographics - Human body 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em thiếu nhi kiến thức về cơ thể người như: khung 

xương, cơ, não, tim và máu, hệ hô hấp, năm giác quan, hệ miễn dịch, mang thai và 

sinh sản... 

     Phân loại: 612 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006295-6298 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009085-9087 

     Từ khoá:Cơ thể người 

171. Burkus, David. Siêu kết nối / David Burkus; Thảo Li dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 294tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.4 / S309K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036996 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040196-40198 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052134-52135 

     Từ khoá:Mạng xã hội,Quan hệ xã hội,Thành công 

172.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Tuổi dậy thì / Khánh Vân dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 256tr. : minh họa ; 23cm 

     Phân loại: 612.6610835 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009144-9147 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012352-12353 

                          Kho tra cứu: TC.003609 

     Từ khoá:Kỹ năng,Phát triển,Tuổi dậy thì 

173. Carpenter, Adam. Chăm sóc vợ bầu  = Pregnancy for dads-to-be : Mọi điều 

các ông bố tương lai nên biết / Adam Carpenter; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 190tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp các ông bố chuẩn bị tâm lý cho 

hành trình chăm sóc vợ bầu và sinh con: Chăm sóc sức khoẻ thai kỳ, dinh dưỡng khi 

mang thai, sinh hoạt - vận động trong thai kỳ, các vấn đề sức khoẻ thường gặp, mua 

sắm đón trẻ, chăm sóc sức khoẻ sau sinh đến dinh dưỡng sau sinh, cuộc sống khi có 

em bé 

     Phân loại: 618.24 / CH114S 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037151 

                          Kho mượn (VNX.): LDVN.040455-40458 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052448-52449 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Phụ nữ mang thai 

174. Charan, Ram. Tư duy lại lợi thế cạnh tranh / Ram Charan, Geri Willigan; Mai 

Chí Trung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - XV, 255tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giải thích về 6 quy tắc bất thành văn giúp các "gã khổng lồ" công 

nghệ/kỹ thuật số tạo ra lợi thế cạnh tranh và phát triển hưng thịnh: từ cách họ sử dụng 

nền tảng số và tạo ra "hệ sinh thái" doanh nghiệp cho đến cách tiếp cận việc tổ chức 

nhóm và kiếm tiền. Các quy tắc này cũng có ý nghĩa với các doanh nghiệp truyền 

thống như một bộ công cụ thiết thực cho việc chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển mình 

số hoá 

     Phân loại: 658.4062 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037030 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040212-40215 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052200-52201 

     Từ khoá:Quản trị doanh nghiệp,Cạnh tranh,Chuyển đổi 

175. Choi Hyun-Jeong. Dù không thích nhưng vẫn phải làm / Choi Hyun-Jeong; 

Kim Diệp dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 316tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 308-316 

     Tóm tắt: Đưa ra các bí kíp đối phó được những rắc rối nơi công sở để hoàn thành 

công việc một cách hiệu quả nhất 

     Phân loại: 650.13 / D500K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010227 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012339-12340 

     Từ khoá:Môi trường công sở,Công việc 

176. Delia, Lalah. Nâng cao tần số rung động mỗi ngày : Khám phá cách năng lượng 

vận hành / Lalah Delia; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 219tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Vibrate higher daily : Live your power 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về khai thác sức mạnh bên trong mỗi ngày, giúp 

chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ, thói quen và lối sống không phục vụ những mục 
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tiêu có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, giúp nâng cao tần số rung động và rèn luyện 

lối sống có ích cho bản thân và tập thể 

     Phân loại: 615.852 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037172 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052490-52491 

     Từ khoá:Năng lượng,Liệu pháp,Tinh thần 

177. Diederichs, Gilles. Giúp con hạ hỏa  = Gérer colères et caprices: 35 hoạt động 

dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động là các trò chơi dành cho trẻ, giúp phụ huynh vừa 

đặt ra khuôn khổ và giới hạn, vừa tạo ra kênh giao tiếp, đưa ra các giải pháp giúp trẻ 

bình tĩnh suy nghĩ về những cơn giận dữ của mình 

     Phân loại: 649.5 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006159-6162 

     Từ khoá:Dạy con,Trò chơi 

178. Diederichs, Gilles. Giúp con sáng tạo  = Activités créatives: 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động giúp trẻ phát huy tính sáng tạo qua việc kể 

chuyện, tập làm bếp, vẽ tranh, cắt dán... 

     Phân loại: 649.5 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006155-6158 

     Từ khoá:Hoạt động sáng tạo,Dạy con 

179. Diederichs, Gilles. Giúp con thư giãn  = Activités détente: 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Đỗ Đình Tấn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động thư giãn khi tập thể dục nhẹ, tập thái cực quyền, 

yoga, mát-xa... giúp trẻ học cách điều hòa tâm trí và xử lý những phản ứng theo cảm 

xúc mà con khó kiềm chế 

     Phân loại: 649.57 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006163-6166 
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     Từ khoá:Thư giãn,Dạy con 

180. Ferrazzi, Keith. Thích nghi toàn diện để khác biệt : Cạnh tranh thành công 

trong thế giới mới về việc làm = Competing in the new world of work : How radical 

adaptability separates the best from the rest / Keith Ferrazzi, Kian Gohar, Noel 

Weyrich; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 354tr. : 

hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách phát triển những năng lực lãnh đạo cần thiết để 

giúp bản thân và đội ngũ "thích nghi toàn diện" trong thế giới công việc kết hợp trực 

tiếp và trực tuyến sau đại dịch. Chỉ ra lộ trình thành công bằng cách: phối hợp bằng 

hoà nhập, lãnh đạo bằng linh hoạt doanh nghiệp, thúc đẩy tính kiên cường tập thể, 

chủ động phát triển tầm nhìn, củng cố mô hình kinh doanh cho tương lai, xây dựng 

đội ngũ lao động, nhấn mạnh mục đích 

     Phân loại: 658.406 / TH302N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037105 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040404 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052354-52355 

     Từ khoá:Quản lí,Thay đổi,Tổ chức 

181. Hoffmann, James. Bản đồ thế giới cà phê : Từ hạt đến pha chế - Khám phá, 

giải thích và thưởng thức cà phê / James Hoffmann; Dịch: Hoàng Quang Anh, 

Nguyễn Nhã Nam. - In lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 268tr. : minh họa ; 27cm 

     Tên sách tiếng Anh: The world atlas of coffee 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cây cà phê, lịch sử việc uống cà phê của loài người, các 

phong cách thưởng thức cà phê trên thế giới, các nước sản xuất cà phê từ châu Phi, 

đến châu Á, châu Mỹ... với những hình ảnh, bản đồ sinh động, cung cấp các thông tin 

cô đọng về nguồn gốc, hồ sơ hương vị, các vùng trồng cà phê nổi tiếng của từng quốc 

gia 

     Phân loại: 641.877 / B105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010235 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012355 

     Từ khoá:Cà phê,Bản đồ 
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182. Howard, Martin. Cuộc đời phi thường của Neil Armstrong / Lời: Martin 

Howard; Ngọc Giàu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 111tr. ; 20cm 

     Phân loại: 629.450092 

183. Ivens, Sarah. Liệu pháp rừng - Kết nối thiên nhiên và trở nên hạnh phúc hơn / 

Sarah Ivens; Hồng Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 295tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Những cách hoà mình với thiên nhiên theo các mùa trong năm để hạnh 

phúc hơn và có cuộc sống tốt hơn về sức khỏe, tinh thần, thể chất và cảm xúc 

     Phân loại: 615.8515 / L309P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036994 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040190-40192 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052130-52131 

     Từ khoá: Liệu pháp rừng; Liệu pháp vận động 

184. Kanter, Rosabeth Moss. Tư duy ngoài khuôn khổ - Lãnh đạo tiến bộ, đổi mới 

thế giới / Rosabeth Moss Kanter; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

471tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.4 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037052 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052246-52247 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Kỹ năng 

185. Kaye, Beverly. Có không giữ, mất đừng tìm : Bật mí 26 chiến lược gắn bó để 

giữ chân nhân tài / Beverly Kaye, Sharon Jordan-Evans; Như Đài dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 403tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 26 chiến lược là các bước thực hành để giữ chân nhân tài, 

giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp hiệu quả và trở thành nơi mà mọi người muốn 

gắn bó lâu dài 

     Phân loại: 658.314 / C400K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036978 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040127-40130 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052098-52099 

     Từ khoá:Quản lý nhân sự 
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186. Kazuo Inamori. Giáo dục con bằng phương pháp của Inamori / Kazuo Inamori; 

Hồ Phương dịch. - H. : Công thương, 2023. - 105tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 649.6 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006474-6477 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009177-9178 

     Từ khoá:Dạy con,Giáo dục gia đình 

187.  Không có đỉnh quá cao - Từ làng quê bước ra chinh phục thế giới / Phan 

Văn Trường, Siêu Biyă, Lê Cảnh... ; Nguyễn Thị Ngọc Minh h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2022. - 219tr. ; 20cm 

     Phân loại: 650.1 / KH455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037083 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040311 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052307-52308 

     Từ khoá:Thành công,Công việc,Cuộc sống 

188. Leach, Stephanie. Juice - Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống tươi trẻ : 360 công 

thức cho sức khoẻ toàn diện / Stephanie Leach; Bách Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 

2023. - 210tr. : ảnh ; 22cm 

      Tên sách tiếng Anh: The complete juicing recipe book : 360 easy recipes for a 

healthier life. - Thư mục: tr. 201-209 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép, nguyên liệu cho nước ép. 

Giới thiệu 360 công thức nước ép được phân loại theo nhóm lợi ích sức khoẻ: sức 

khoẻ não bộ, thanh lọc và thải độc, tiêu hoá, sức khoẻ tim, tăng cường miễn dịch và 

hỗ trợ cấu trúc 

     Phân loại: 641.863 / J510N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010246 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012371-12372 

     Từ khoá: Nước ép; Chế biến,Chăm sóc sức khoẻ 

189. Lindstrom, Martin. Điều gì khiến khách hàng chi tiền? : Những sự thật về tâm 

lý mua sắm của người tiêu dùng / Martin Lindstrom; Hương Lan dịch. - Tái bản lần 

4. - H. : Công thương, 2023. - 342tr. ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Buy-ology : Truth and lies about why we buy. - Phụ lục: tr. 

330-334. - Thư mục: tr. 335-342 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thú vị về cách khách hàng phản ứng đối 

với những thương hiệu như Marlboro, Nokia, Calvin Klein, Ford và chương trình giải 

trí American Idol... giúp các nhà tiếp thị và các ông chủ doanh nghiệp nắm bắt được 

tâm lý của khách hàng, chiếm được lòng tin, sự trung thành, tiền bạc và cả tâm trí của 

khách hàng 

     Phân loại: 658.8342 / Đ309G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037036 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052214-52215 

     Từ khoá:Tâm lí,Người tiêu dùng,Mua sắm 

190. Lipsky, Sally. Đổi lối ăn uống đẩy lùi ung thư  = The powerful effect of plant-

based eating / Sally Lipsky; Eira Linh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 

207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chế độ ăn dinh dưỡng dựa trên thực vật 

giúp thay đổi cách nhìn nhận về ăn uống và thực phẩm, lựa chọn chế độ ăn phù hợp 

và có lợi cho sức khoẻ để chiến thắng bệnh ung thư 

     Phân loại: 613.262 / Đ452L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010229 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012343-12344 

     Từ khoá:Thức ăn chay,Chăm sóc sức khoẻ,Dinh dưỡng,Thực vật 

191. Lê Thụy Phương. Chứng sợ xã hội : Bình thường hay bất thường / Lê Thụy 

Phương; Dịch: Vy Vy. - H. : Thế giới, 2023. - 296tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về chứng sợ xã hội và các dạng thức, biểu hiện của chứng 

bệnh; chỉ ra mối quan hệ giữa chứng sợ xã hội và tính cách con người; chỉ dẫn giúp 

người bệnh tri nhận về cái tôi, tập trung vào niềm tin nội tại, từ đó thiết lập tư duy về 

nỗi sợ, tìm ra phương thức giao tiếp xã hội phù hợp với mình; đồng thời đưa ra liệu 

pháp tâm lý và thực hành nhằm khắc phục nỗi sợ, thoát khỏi di chứng của bệnh để 

thực sự tận hưởng niềm vui sống 

     Phân loại: 616.8522 / CH556S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037066 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052275-52276 

     Từ khoá:Rối loạn tâm lí,Xã hội 

192. MacDonald, Scott. Nghĩ như một chú chó  = Think like a dog : Loài chó dạy ta 

sống hạnh phúc và thành công / Scott MacDonald; Xuân Nguyễn dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xxi, 270 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Đúc kết những triết lý để phát triển thành công trong kinh doanh và cuộc 

sống: Bài học quan trọng về lòng trung thành, tính kiên trì, để lại dấu ấn của bạn và 

luôn đánh hơi siêu đẳng dưới góc nhìn từ loài chó và góc nhìn từ người; dạy chúng ta 

về thói quen làm việc thành công và chiến lược tổ chức để đạt được thành công vượt 

trội trong kinh doanh 

     Phân loại: 650.1 / NGH300N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037043 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040237 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052228-52229 

     Từ khoá:Thành công,Kinh doanh 

193. Makita Zenji. Ăn thông minh, sống yên bình : Chế độ ăn dựa trên kiến thức y 

học được bác sĩ khuyến nghị / Makita Zenji; Trần Thị Như Nữ dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 285tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn phù hợp để kiểm soát lượng đường, từ 

đó tránh được các bệnh lý phát hiện do không kiểm soát được lượng đường hấp thụ 

vào cơ thể cùng những phương pháp ăn uống khoa học giúp cơ thể lấy lại sự trẻ trung 

dẻo dai; giải thích về cơ chế của các vấn đề béo phì, lão hoá và bệnh tật; tìm hiểu 10 

quy tắc chung của những người sống thọ tới 100 tuổi trên thế giới 

     Phân loại: 613.2 / Ă115T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036995 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040193-40195 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052132-52133 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khỏe,Chế độ ăn uống 

194. Manson, Mark. Models - Quyến rũ phái đẹp bằng cả chân tình  = Models - 

Attract women through honesty / Mark Manson ; Nhóm Tâm lý học tội phạm dịch. - 

H. : Thanh niên; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2021. - 478tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 646.77 / M400Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037114 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052376-52377 

     Từ khoá:Kỹ năng sống,Tình yêu 

195. Mẹ của Pôn và Oliu. 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của mình / Mẹ 

của Pôn và Oliu; Minh họa: Biên Thùy. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 99tr. : 

minh họa ; 26cm 

     Phân loại: 649.1 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006456-6458 

     Từ khoá:Trẻ em,Kỹ năng sống,Nuôi dạy trẻ 

196. Naidoo, Uma. Ăn gì cho khỏi thần kinh / Uma Naidoo; Phi Yến dịch. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 537tr. ; 20cm 

     Phân loại: 616.804654 / Ă115G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037051 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040266-40269 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052244-52245 

     Từ khoá:Liệu pháp ăn uống,Dinh dưỡng,Phòng trị bệnh,Thần kinh 

197. Nguyễn Thị Phương Hoa. Có một cơn đau mang tên trầm cảm / Nguyễn Thị 

Phương Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 231tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện của tác giả - người mẹ có con trai không may mắc 

bệnh trầm cảm về những kinh nghiệm đối phó với căn bệnh trầm cảm giúp người 

bệnh và thân nhân của người bệnh "vượt qua những cơn đau", vươn lên chiến thắng 

bệnh tật 

     Phân loại: 616.8527 / C400M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036987 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040163-40166 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052116-52117 

     Từ khoá:Trầm cảm,Điều trị 

198. Park Hyun Kyu. Chơi để lớn khôn : Nuôi dạy con bằng các trò chơi sẽ giúp 

con phát triển toàn diện và thông minh hơn / Park Hyun Kyu, Park Sia; Kim Diệp 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 325tr. : minh họa ; 21cm 
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     Phụ lục: tr. 311-324 

     Tóm tắt: Giới thiệu 80 trò chơi tự chủ dành cho trẻ với những vật liệu dễ dàng tìm 

thấy trong cuộc sống hàng ngày, kết hợp phương pháp chơi, cùng những ý tưởng thú 

vị giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, nhận thức, ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và thể 

chất của trẻ 

     Phân loại: 649.5 / CH462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010242 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009190-9193 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012365-12366 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Trò chơi 

199. Paul, Pamela. Dạy con đọc sách : Nuôi dưỡng tình yêu trọn đời của con dành 

cho sách / Pamela Paul, Maria Russo; Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 275tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to raise a reader 

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp trong cách nuôi dạy con giúp các bậc cha 

mẹ giáo dục, vun đắp tình yêu sách cho con và lựa chọn sách phù hợp cho từng lứa 

tuổi, giúp con hình thành niềm yêu thích đọc sách một cách tự nhiên và hiệu quả nhất 

     Phân loại: 649.58 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037160 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040487-40490 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052466-52467 

     Từ khoá:Đọc sách,Dạy con 

200. Phó Hồng. Mật ngữ đỏ - Tất tần tật về "nàng dâu" / Phó Hồng; Lê Thanh Hằng 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 277tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về hoạt động của chu kỳ kinh nguyệt, các biểu hiện 

của cơ thể trong suốt các giai đoạn của chu kỳ và một số vấn đề liên quan như các 

bệnh phụ khoa, mang thai, phá thai... những thay đổi về lối sống, dinh dưỡng bền 

vững ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố và sức khỏe kinh nguyệt về lâu dài 

     Phân loại: 612.662 / M124N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037058 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052258-52259 
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     Từ khoá:Kinh nguyệt,Sinh lí 

201. Press, Rockridge. Juice - Nước ép xanh cho sức khỏe vàng : 100 công thức cho 

người mới bắt đầu / Rockridge Press; Thanh Loan dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 195tr. 

: ảnh, bảng ; 22cm 

      Tên sách tiếng Anh: Juicing for beginners: The essential guide to juicing 

recipes and juicing for weight loss. - Thư mục: tr. 192 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về nước ép. Giới thiệu 100 công thức 

nước ép cải thiện sức khoẻ 

     Phân loại: 613.2 / J510N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010245 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012369-12370 

     Từ khoá: Nước ép; Dinh dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ,Chế biến 

202. Spensley, Stacy. Con tập đi cha mẹ tập bình tĩnh / Stacy Spensley; Khánh Trang 

dịch. - H. : Lao động, 2023. - 245tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: 5-minute mindfulness for raising toddlers 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về chánh niệm. Chánh niệm để nuôi dạy những 

đứa trẻ chập chững biết đi. Những lợi ích của việc thực hành chánh niệm đối với các 

bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tập đi. Các bài tập thực hành chánh niệm 5 phút với 

các chủ đề: Trấn tĩnh tâm trí, liên hệ với cơ thể, kết nối với con trẻ, ứng phó với 

những trạng thái cảm xúc phức tạp và phát huy tối đa lợi ích của các thói quen hằng 

ngày 

     Phân loại: 649.1019 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037104 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040403 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052352-52353 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Tâm lí học 

203.  Sợ gì virus và vi khuẩn : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Elena 

Ulyeva; Minh họa: Julia Gurko; Thùy Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 95tr. : 

hình vẽ ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: Once in the world of virus and bacteria 
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     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ các kiến thức cơ bản về một số loài vi rút, vi 

khuẩn: virut thuỷ đậu, virus rubella, virus viêm gan, virus sởi, virus cúm.... 

     Phân loại: 616.9101 / S460G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006256-6259 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009062-9064 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vi khuẩn,Virut 

204. Templar, Richard. Việc hôm nay chớ để ngày mai : Đừng để sự trì hoãn làm 

hỏng mọi việc / Richard Templar; Đức Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 226tr. ; 

18cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to get things done without trying too hard 

     Tóm tắt: Đưa ra những quy tắc thực tiễn và dễ áp dụng, những phương pháp, kỹ 

năng lồng ghép cùng các tình huống cụ thể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân, 

nhằm giúp bạn tổ chức cuộc sống một cách ngăn nắp, chỉn chu, giúp bạn biết cách 

giải quyết một khối lượng lớn công việc mà không mất quá nhiều thời gian và vẫn 

duy trì được sự phấn chấn 

     Phân loại: 650.11 / V303H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037133 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052374-52375 

     Từ khoá:Thời gian,Công việc,Quản lí 

205. Thomas, Merlin. Xử lý đái tháo đường típ 2  = Understanding type 2 diabetes / 

Merlin Thomas; Ngô Mỹ Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 398tr. : 

minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Khái quát về đái tháo đường típ 2 và những nguyên nhân gây bệnh; 

hướng dẫn về chế độ ăn, các hoạt động thể chất và một số phương thức luyện tập để 

duy trì và cải thiện sức khoẻ cùng các biện pháp y học để xử lý bệnh như: kiểm soát 

vòng eo, glucose huyết, huyết áp, nồng độ cholessterol... nhằm phòng tránh các biến 

chứng nguy hiểm lên các bộ phận của cơ thể 

     Phân loại: 616.462 / X550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010225 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012335-12336 

     Từ khoá:Tiểu đường,Phòng trị bệnh 
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206. Thu Giang. Một nghệ thuật sống / Nguyễn Duy Cần. - Tái bản, sửa chữa cẩn 

thận theo bản in 1960 và bổ sung thêm phần chú thích. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 161tr. ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 115-161 

     Tóm tắt: Khuyên mọi người quán chiếu nội tâm để nhận rõ chân tính của mình, 

sống hoà hợp với bản thân, giải quyết những xung đột nội tại để hoàn thiện chính 

mình 

     Phân loại: 646.7 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037113 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040416-40418 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052372-52373 

     Từ khoá: Nghệ thuật sống; Tâm lí học ứng dụng 

207. Toshio Akitsu. Làm sao để không mắc ung thư / Toshio Akitsu; Như Nữ dịch. - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 209tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm 

     Tóm tắt: Giải thích những kiến thức đúng dưới dạng câu hỏi về mối liên hệ giữa 

thể chất, ăn uống, thói quen với ung thư cũng như kiểm soát và điều trị để cải thiện 

trường hợp tế bào ung thư bị mất kiểm soát 

     Phân loại: 616.994052 / L104S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037024 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052188-52189 

     Từ khoá:Ung thư,Phòng chống 

208. Trần Thế San. Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ / Trần Thế San, 

Nguyễn Ngọc Phương. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 263tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Khoa Cơ khí Chế tạo máy. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh. - Phụ lục: tr. 242-259 

     Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở CNC, vận hành máy CNC, lập trình trung tâm tiện CNC 

và trung tâm gia công CNC. Trình bày về CAD/CAM thiết kế, chế tạo với sự hỗ trợ 

của máy tính và chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình Solid, lập 

trình hội thoại Mazatrol 

     Phân loại: 621.9023028551 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010223 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012333-12334 

     Từ khoá: Công nghệ CNC; Gia công,Lập trình ứng dụng,Máy công cụ điều khiển 

số 

209. Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Chiến lược - Cơ chế - Con người / Tôn Thất Nguyễn 

Thiêm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 326tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Bàn về những tương tác phức hợp giữa chiến lược - cơ chế - con người 

và nguy cơ của hội chứng doanh nghiệp không lớn nổi; phân tích bản chất, vai trò và 

vận hành của bốn chiến lược phát triển tương liên; vấn đề cơ chế trong mối quan hệ 

trắc trở, nhiêu khê; phân giải lý do và kết cấu của những khúc mắc, yếu kém, lỗi lầm 

trong cách vận hành doanh nghiệp và thực thi chiến lược; đưa ra những khái luận về 

tồn vinh của doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.409 / CH303L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037018 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052176-52177 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Quản lý,Điều hành 

210.  Văn hóa trong tổ chức : Cách tạo ra một nơi mà mọi người thích làm việc / 

Randy Grieser, Eric Stutzman,  Wendy Loewen, Michael Labun; Ngô Diệu Linh 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 326tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.4 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037130 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040328-40329 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052408-52409 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lý,Công việc,Thành công 

211. Weinstein, Louisa. 7 nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn  = The 7 principles of 

conflict resolution : Cách giải quyết tranh chấp và đạt được thoả thuận / Louisa 

Weinstein; Trang Thùy Nhung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 335tr. : 

bảng ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 313-335 

     Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giải quyết xung đột, áp dụng khung giải quyết 

đối với những cuộc nói chuyện... giúp có thể thành công giải quyết mâu thuẫn trong 

những tình huống gay go mà vẫn bảo toàn được uy tín, phẩm giá và lòng tự trọng 



78 

 

 

     Phân loại: 658.4053 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010239 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009186-9189 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012361-12362 

     Từ khoá:Giải quyết xung đột,Quản lí 

212. Winston, Robert. Nhà phát minh - Những câu chuyện phi thường về các phát 

minh tài tình nhất thế giới / Robert Winston b.s.; Minh hoạ: Jessmy Hawke; Nguyễn 

Kim Phụng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 144tr. : ảnh, hình vẽ ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Inventors: Incredible stories of the world's most ingenious 

inventions 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về hơn 50 nhà khoa học tiên phong và những người 

có tư duy đổi mới đã định hình thế giới bằng những sáng tạo kì diệu như Leonardo da 

Vinci, anh em nhà Wright, vận tải giai đoạn đầu, Ferdinand von Zeppelin... 

     Phân loại: 609.22 / NH100P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002755-2757 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Nhà phát minh 

213. Witty, Adam. 7 đòn bẩy tăng độ tín nhiệm thương hiệu  = Authority marketing 

/ Adam Witty, Rusty Shelton; Viết lời tựa: Steve Forbes; KCT dịch. - Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 166tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về về marketing; đưa ra ý tưởng, kế hoạch về marketing chi 

tiết, xây dựng thương hiệu và xuất hiện khắp nơi, tạo khách hàng tiềm năng, tạo 

content.... và thực hiện kế hoạch tạo nên sự thành công và sự tín nhiệm cho thương 

hiệu 

     Phân loại: 658.8 / B112Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010221 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009015-9018 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012327-12328 

     Từ khoá:Chiến lược,Quản trị tiếp thị 

214. Yayoi Watanabe. Hiểu tâm tư trẻ qua cử chỉ / Yayoi Watanabe; Vương Thúy 

Anh dịch. - H. : Công thương, 2023. - 149tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Tóm tắt: Phân tích những đặc trưng phát triển tâm sinh lí cũng như biểu hiện cử 

chỉ của trẻ ở các độ tuổi khác nhau trong khoảng từ 0 - 13 tuổi, đáp ứng được nhu cầu 

và có cơ sở để cha mẹ có định hướng giáo dục trẻ 

     Phân loại: 649.6 / H309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037097 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040378-40380 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052338-52339 

     Từ khoá:Nuôi dạy trẻ 

215. Ông Chú Tiểu Xuyên. Đừng bận mà vẫn nghèo / Ông Chú Tiểu Xuyên; Celia 

Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 351tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ cách nhìn nhận về những thứ đã đạt được, đã đánh mất trong 

cuộc sống, cũng như nhận ra những thứ nên theo đuổi, trân trọng trong tương lai và 

đưa ra những kinh nghiệm về cách sắp xếp giữa cuộc sống và công việc, các mối 

quan hệ xã hội, cách nói chuyện trước đám đông, viết lách... 

     Phân loại: 650.1 / Đ556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037033 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052208-52209 

     Từ khoá:Công việc,Thành công,Kinh doanh 

216. Đốc Tờ Ti. Nghĩ ngoài sách vở  = Think out of the book : Sổ tay ngành quảng 

cáo từ một chuyên "ra" vỉa hè / Đốc Tờ Ti. - H. : Dân trí, 2022. - 313tr. : minh họa ; 

20cm 

     Tóm tắt: Gồm những đúc rút và chiệm nghiệm về sáng tạo, chiến lược, ý tưởng, 

nội dung, hình ảnh, cho tới suy nghĩ, hành xử khi làm việc trong ngành quảng cáo 

     Phân loại: 659.1 / NGH300N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037039 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052220-52221 

     Từ khoá:Quảng cáo 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

217. Bigorda, Laetitia Ganglion. Cả năm vui khỏe cùng con : 52 tuần với các hoạt 

động vui chơi và thư giản / Laetitia Ganglion Bigorda, Sophie de Mullenheim, 
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Shobana Vinay; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

207tr. : ảnh, minh họa ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Phân loại: 790.191 / C100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010232 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009140-9143 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012347-12348 

     Từ khoá:Gia đình,Thú vui,Thư giản 

218.  100 bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc  = 100 things to know about music / 

Lời: Jerome Martin, Alice James, Lan Cook, Alex Frith ; Minh hoạ: Federico 

Mariani... ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 128tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ 

sách Bách khoa tri thức) 

     Tóm tắt: Khám phá về những bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc: các dàn nhạc bắt 

đầu bằng cách cùng chơi một nốt La, cao độ hoàn hảo, những chú chim đẹp nhất là 

những ca sĩ dở nhất, biến đổi âm sắc của một cây dương cầm, những chiếc trống biết 

nói... 

     Phân loại: 780 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006471-6473 

     Từ khoá:Âm nhạc,Khoa học thường thức 

219.  Những ý tưởng sáng tạo biến cũ thành mới  = Recycle and remake : Dành 

cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 47tr. : 

minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Sáng tạo) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn nhỏ cách thiết kế để tạo ra những món đồ thủ công 

từ những thứ bị vứt bỏ như chai nhựa, bìa các tông, ống hút, vải vụn... thành những 

sản phẩm thiết thực, có ích như chậu cây nhựa, thẻ đánh dấu trang sách, hộp đựng 

giày, lâu đài bìa các tông, chậu hạt giống từ vỏ trứng, màng bọc bằng sáp ong... 

     Phân loại: 745.584 / NH556Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006437-6440 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009159-9161 

     Từ khoá:Thủ công,Tái chế 

220. Snider, Grant. Trông sách đoán người  = I will judge you by your bookshelf / 

Grant Snider; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 124tr. : tranh vẽ ; 23cm 
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     Phân loại: 741.56973 / TR455S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006459-6461 

     Từ khoá:Sách 

 

800 - VĂN HỌC 

221. Alan Chen. Chúc ngủ ngon rồi lại càng nhớ anh hơn / Alan Chen; Nguyễn Thảo 

Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 260tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / CH506N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037096 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040374-40377 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052336-52337 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

222.  Alice ở xứ sở Thần tiên / Lời kể: Jan Payne; Minh họa: Eva Morales; Bích Lộc 

dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi 

cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823 / A103-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006121-6124 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

223. Asumiko Nakamura. Tốt nghiệp mùa đông : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 

18+ / Asumiko Nakamura; Stay Gold dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 162tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / T458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037087 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052315-52316 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

224. A Tòn. Hôm nay thương nhớ rơi vỡ lòng ai / A Tòn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2023. - 205tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Huỳnh Vĩ Toàn 

     Phân loại: 895.9228408 / H453N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037088 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052317-52318 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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225. Backman, Fredrik. Người đàn ông mang tên Ove : Tiểu thuyết / Fredrik 

Backman; Hoàng Anh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 447tr. ; 20cm 

     Phân loại: 839.738 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036998 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040200 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052138-52139 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

226. Bang Hyun Suk. Sewol : Tập truyện ngắn / Bang Hyun Suk; Hiền Nguyễn 

dịch; Ha Jae Hong h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / S207 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037100 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040388-40391 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052344-52345 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

227. Burnett, Franges Hodgson. Khu vườn bí mật / Frances Hodgson Burnett; Lời 

kể: Melanie Joyce; Minh họa: Jenny Wren; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 

31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi cuốn của các Tác phẩm văn học 

kinh điển) 

     Phân loại: 823 / KH500V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006117-6120 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

228.  Bà Phí Quá: Thiên đường - Địa ngục : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 3 tuổi 

trở lên / Mariko Shinju ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 31tr. : tranh vẽ ; 29cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / B100P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006268-6271 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009069-9070 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

229. Bình Bồng Bột. Sài Gòn hay ta! / Bình Bồng Bột kể; Thăng Fly vẽ. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2023. - 302tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / S103G 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037059 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052260-52261 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

230. Bích Ngân. Đẹp, buồn & sâu thẳm... : Tạp văn / Bích Ngân. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 195tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ206B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037127 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052402-52403 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

231.  Bạn đường hầm Neru - Xe gì thế nhỉ? : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 1-3 

tuổi / Shozo Yamamoto; Trần Khanh dịch; Tranh: Jun Ichihara; H.đ.: Duy Hạnh, 

Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 21tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tranh truyện 

Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / B105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040346-40347 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024396-24399 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

232. Bảo. Vệt buồn sau tay áo / Bảo. - H. : Kim Đồng, 2022. - 153tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Công Thế Bảo 

     Phân loại: 895.92234 / V258B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037149 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052444-52445 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

233. Cao Bảo Vy. Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian / Cao Bảo Vy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 895.9228408 / H121N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037080 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040299-40302 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052301-52302 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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234. Cao Văn Hà. Chuyện làng tôi : Tản văn / Cao Văn Hà. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2023. - 282tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 267-280 

     Phân loại: 895.9228408 / CH527L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037158 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040480-40483 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052462-52463 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

235. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở diệu kì và Alice ở xứ sở trong gương / Lewis 

Carroll; Minh họa: MinaLima; Lê Thị Oanh dịch. - H. : Văn học, 2022. - 317tr. : 

minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 823 / A103-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006317-6321 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

236. Christie, Agatha. Bộ tứ  = The big four / Agatha Christie; Hữu Thiện dịch. - In 

lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 258tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.912 / B450T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037157 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040478-40479 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052460-52461 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

237. Christie, Agatha. Hickory, Hickory, Oẳn tù tì  = Hickory dickory dock / 

Agatha Christie; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

283tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.912 / H302H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037174 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052494-52495 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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238. Christie, Agatha. Án mạng đêm Giáng Sinh  = Hercule poirot's Christmas / 

Agatha Christie; Trần Hữu Kham dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 314tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.912 / Á105M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037065 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040250-40253 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052273-52274 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

239.  Chuyện của nhím con : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / Lời: 

Sachi Kokaze; Tranh: Akane Nishihira; Na Nả Nà Na dịch: H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki 

Hirono. - H. : Thế giới, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật 

Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: The tale of a little hedgehog 

     Phân loại: 895.63 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006206-6209 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009023-9024 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

240.  Chuyện của Sakupi và Taropo - Bé ma giúp mẹ : Truyện tranh: Đọc cho bé 

từ 3 tuổi trở lên / Akane Nishihira; Na Nả Nà Na dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki 

Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 26x19cm. - (Tranh truyện Ehon 

Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: The ghosts go on errands for their mother - A tale of Sakupi 

and Taropo 

     Phân loại: 895.63 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040348-40349 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024388-24391 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

241. Chúc Tiểu Cửu. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu; Liên Phụng 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 21cm 

          T.1. - 2023. - 447tr. 
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     Phân loại: 895.136 / Đ253N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037136 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040419-40422 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052418-52419 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

242. Chúc Tiểu Cửu. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu; Liên Phụng 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 391tr. ; 20cm 

          T.2. - 2023. - 391tr. 

     Phân loại: 895.136 / Đ253N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037137 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040423-40426 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052420-52421 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

243.  Chạm tay nhau : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 0 tuổi trở lên / Yoshihito 

Takeuchi; Dịch: Na Nả Nà Na; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / CH104T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040342-40343 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024400-24403 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

244.  Câu chuyện rừng xanh / Lời kể: Jenny Woods; Minh họa: Jenny Wren; Bích 

Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi 

cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006109-6112 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

245.  Cô cá Setouchi Taiko muốn đi dự tiệc : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 3 - 6 

tuổi / Hideko Nagano; Trần Khanh dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 39tr. : tranh màu ; 21x20cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / C450C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040352-40353 
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                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024380-24383 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

246. Dickens, Charles. Oliver Twist / Charles Dickens; Lời kể: Stephanie Moss; 

Minh họa: Eva Morales; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 

25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823.8 / O-428T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006101-6104 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

247. Donovici, Alex. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn - Cứu tinh của mùa đông : Dành 

cho trẻ em từ 3-12 tuổi / Alex Donovici, Stela Damaschin-Popa; Minquie dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 138tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: Hoppy the Lark: The saviour of winter 

     Phân loại: 859.3 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006303-6306 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009094-9096 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

248. Donovici, Alex. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn - Không gì là không thể : Dành 

cho trẻ em từ 3-12 tuổi / Alex Donovici, Stela Damaschin-Popa; Minquie dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 93tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: Hoppy the Lark: Impossible is just another word 

     Phân loại: 859.3 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006307-6310 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009091-9093 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

249. Doyle, Arthur Conan. Vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes: Cuộc điều tra màu 

đỏ / Arthur Conan Doyle; Cẩm Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 240tr. : tranh 

màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: La première aventure Sherlock Holmes: Une étude en rouge 

     Phân loại: 823.912 / V500A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037060 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052262-52263 
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     Từ khoá:Văn học cận đại 

250. Dugoni, Robert. Mất tích : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni; Khánh An 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 487tr. ; 20cm. - (Văn học trinh thám) 

     Phân loại: 813.6 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037165 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040506-40507 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052476-52477 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251.  Dê con được thưởng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Thiên Nhã. - In 

lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Bé tập 

kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện) 

     Phân loại: 895.9223 / D250C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040339-40341 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024412-24415 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

252. Dương Hạnh. Vẫn ổn thôi kể cả khi bạn một mình / Dương Hạnh. - H. : Văn 

học, 2023. - 207tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / V121-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037159 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040484-40486 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052464-52465 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

253. Dương Thành Truyền. Bắt đầu bằng để lại : Tạp văn / Dương Thành Truyền. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 194tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / B118Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037079 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040295-40298 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052299-52300 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

254. Dương Thụy. Chờ em đến San Francisco : Truyện dài / Dương Thụy. - In lần 

thứ 6. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 281tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.92234 / CH460E 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037078 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040291-40294 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052297-52298 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

255. Dương Thụy. The little doll and the big giant  = Búp bê nhỏ xíu và chàng 

khổng lồ / Dương Thụy; Transl.: Elbert Bloom. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 198tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / L314D 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VN): NVVN.001676-1679 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

256. Galgut, Damon. Lời hứa / Damon Galgut; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao 

động, 2022. - 374tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.92 / L462H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037166 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040508-40511 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052478-52479 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

257. Gordon, David. Kẻ viết truyện dài kỳ : Tiểu thuyết trinh thám / David Gordon; 

Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 470tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The serialist 

     Phân loại: 813.6 / K200V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037055 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052252-52253 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

258. Grahame, Kenneth. Gió qua rặng liễu / Kenneth Grahame; Lời kể: Stephanie 

Moss; Minh họa: Sumi Collina; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh 

màu 

 ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823 / GI-400Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006105-6108 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

259. Grisham, John. Bồi thẩm cuối cùng  = The last juror : Tiểu thuyết / John 

Grisham; Thái Hòa dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 480tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / B452T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037062 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040246-40249 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052266-52267 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

260. Grisham, John. Hội vệ nhân  = The guardians : Tiểu thuyết / John Grisham; 

Thái Hòa dịch. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 428tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / H452V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037169 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040512 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052484-52485 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

261. Grisham, John. Đền mạng : Tiểu thuyết / John Grisham; Tuấn Việt dịch. - In 

lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 803tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A time to kill 

     Phân loại: 813.54 / Đ254M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036975 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040115-40118 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052092-52093 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

262. Guillain, Charlotte. Cây đã thấy những gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi 

đồng / Charlotte Guillain; Minh hoạ: Sam Usher; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: What did the tree see? 

     Phân loại: 821 / C126Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006129-6131 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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263. Guillain, Charlotte. Voi đã nghe thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi 

đồng / Charlotte Guillain; Sam Usher minh họa; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: What the elephant heard 

     Phân loại: 821 / V428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006132-6134 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

264. Guillain, Charlotte. Vẹt đuôi dài đã trông thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu 

niên nhi đồng / Charlotte Guillain; Minh họa: Sam Usher; Hà Hương Giang dịch. - H. 

: Kim Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: What the Macaw saw 

     Phân loại: 821 / V207Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006276-6278 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

265. Hannah, Kristin. Bốn ngọn gió  = The four winds / Kristin Hannah; Lộc Diệu 

Linh dịch. - H. : Văn học, 2023. - 701tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / B454N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037053 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040258-40261 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052248-52249 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

266. Hayden. Cuối tuần New York nhớ quê hương / Hayden. - H. : Kim Đồng, 2022. 

- 175tr. ; 17cm 

     Phân loại: 895.9228403 / C515T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037032 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040220-40223 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052204-52205 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

267. Higashino Keigo. Vụ án mạng bên hồ : Tiểu thuyết trinh thám / Higashino 

Keigo; Nguyễn Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 263tr. ; 20cm. - (Văn học 

trinh thám) 
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     Phân loại: 895.636 / V500A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037140 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040446-40447 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052426-52427 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

268. Hiroshi Ogiwara. Kim ngư cơ / Hiroshi Ogiwara; Gin Tori dịch. - H. : Văn 

học, 2022. - 579tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / K310N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037048 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052238-52239 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

269. Hiền Nguyễn. Trẻ con có phải siêu nhân đâu (và mẹ chúng cũng thế) : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Hiền Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 89tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 

270. Hoàng Anh Tú. Dám sống một cuộc đời rực rỡ / Hoàng Anh Tú. - H. : Văn 

học, 2023. - 226tr. ; 20cm. - (Phụ nữ đẹp nhất) 

     Phân loại: 895.9228408 / D104S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037121 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052390-52391 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

271. Hoàng Nhật. Trên sao Hỏa chỉ có trẻ con / Hoàng Nhật. - H. : Thanh niên, 

2023. - 238tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR254S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037147 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052440-52441 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

272. Hoàng Yến. Dưới cánh đại bàng : Tiểu thuyết trinh thám / Hoàng Yến. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 391tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / D558C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036979 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040131-40134 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052100-52101 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

273. Huỳnh Trọng Khang. Bể trăng côi : Truyện dài / Huỳnh Trọng Khang. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 249tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / B250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036991 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040179-40182 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052124-52125 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

274. Hà Giang. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ hiểu và quý 

trọng cơ thể mình : Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể: Dành 

cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Hà Giang; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần 

phải biết)) 

     Phân loại: 895.9223 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006421-6424 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009151-9152 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

275.  Hãy gửi thư cho tôi : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / Lời: 

Haruo Yamashita ; Tranh: Tsutomu Murakami ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, 

Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tranh truyện 

Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / H112G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006272-6275 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009071-9072 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

276. Hạ Mer. Mẹ làm gì có ước mơ / Hạ Mer. - H. : Văn học, 2023. - 204tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M200L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037022 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052184-52185 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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277. Hạ Nhân Đan. Mọi sự kiên cường đều đến từ đôi lần vấp ngã / Hạ Nhân Đan; 

Mai Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 301tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / M428S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037054 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052250-52251 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

278. Hồ Anh Thái. Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu : Tiểu thuyết / Hồ Anh 

Thái. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 214tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037027 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040205 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052194-52195 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

279. Ibuki Yuki. Dệt áng mây trời / Ibuki Yuki; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Văn học, 

2022. - 480tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / D258A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037070 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040270-40273 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052283-52284 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

280. Iori Miyazawa. Dã ngoại nơi mặt sau của thế giới / Iori Miyazawa; Thanh Trà 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18cm 

          T.2 : Đêm resort ở bãi biển nơi tận cùng thế giới/ Minh hoạ: Shirakaba. - 2023. 

- 374tr. 

     Phân loại: 895.636 / D100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037092 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052327-52328 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

281. Jang RyuJin. Niềm vui và nỗi buồn của công việc : Tập truyện ngắn / Jang 

RyuJin; Đặng Lam Giang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 289tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / N304V 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036986 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040159-40162 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052114-52115 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

282. Jeong Youngwook. Mong trái tim bạn sẽ bình yên trở lại : Gửi bạn, người đang 

nỗ lực quên đi một người / Jeong Youngwook; Bảo Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

211tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: You worked really hard, and that's it 

     Phân loại: 895.78508 / M431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037120 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052388-52389 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

283. Jinie Lynk. Chữa lành nỗi đau đằng sau tan vỡ / Jinie Lynk, Phương Ny. - H. : 

Văn học, 2023. - 196tr. ; 20cm 

     Phân loại: 892.9228408 / CH551L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037023 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052186-52187 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

284. Joo Young Ha. Cuộc đua hạnh phúc : Dành cho tuổi trưởng thành / Joo Young 

Ha; Cát Đông dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 327tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036977 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040123-40126 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052096-52097 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

285. Kang Weon Kug. Viết gì cũng chuẩn, nói gì cũng hay / Kang Weon Kug; Đỗ 

Minh Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 433tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: I write as like i am speaking 

     Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về sức mạnh của lời nói và cách viết cũng như các 

bước có thể làm để cải thiện kỹ năng viết và nói, giúp bạn tự tin diễn thuyết trước 

đám đông và có thể viết được sách 



96 

 

 

     Phân loại: 808.066 / V308G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037046 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052234-52235 

     Từ khoá:Kĩ năng viết,Kĩ năng nói 

286. Kansuke Naka. Chiếc thìa bạc / Kansuke Naka; Khánh Trang dịch. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.634 / CH303T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037155 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040471-40474 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052456-52457 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

287. Kawabata Yasunari. Tiếng núi / Kawabata Yasunari ; Uyên Thiểm dịch ; Tùng 

Lâm minh hoạ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 382tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.6344 / T306N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037171 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052488-52489 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

288. Kinnear, Nicola. Câu chuyện nhỏ, bài học hay - Chia sẻ thật vui vẻ! : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Nicola Kinnear; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 31tr. : tranh màu ; 22cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Phân loại: 823 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006238-6241 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009059-9061 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

289. Kinnear, Nicola. Câu chuyện nhỏ, bài học hay - Hãy trật tự nào! : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Nicola Kinnear; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 31tr. : tranh màu ; 22cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: Shhh! Quiet 

     Phân loại: 823 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006198-6201 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009050-9052 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

290. Kundera, Milan. Những di chúc bị phản bội / Milan Kundera; Nguyên Ngọc 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 413tr. ; 20cm 

     Phân loại: 843.914 / NH556D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037134 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052414-52415 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

291. Lee Bun-Hee. Quán Ánh Trăng Khuya : Truyện thiếu nhi 6+ / Lee Bun-Hee; 

Minh họa: Yoon Tae-Kyu; Huỳnh Thị Thu Thảo dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 

- 82tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 895.735 / QU105A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006488-6490 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

292. Lee Ki Ho. Hay là cứ xin lỗi : Tiểu thuyết / Lee Ki Ho; Trần Hải Dương dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 235tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / H112L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037008 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052156-52157 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

293. Lâm Ngọc Quỳnh Anh. Chiếc bánh trăng : Thơ : Dành cho độ tuổi 6+ / Lâm 

Ngọc Quỳnh Anh; Tranh: Miny Nguyễn, Hau Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 90tr. : 

tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.9221 / CH303B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040438-40440 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024449-24452 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

294. Lê Xuân Mậu. Vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương / Lê Xuân Mậu. - In lần 

thứ 3. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 226tr. ; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 

     Tóm tắt: Tìm hiểu cái hay, cái đẹp của tiếng Việt trong đời thường cũng như 

trong văn chương; cụ thể là vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương; cái hay vẻ đẹp 

ngôn từ tục ngữ, đồng dao; logic trong văn chương; âm và nghĩa trong thi ca... 
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     Phân loại: 801.93 / V200Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037017 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052174-52175 

     Từ khoá:Mỹ học,Nghiên cứu văn học,Ngôn ngữ 

295. Lý Quyên. Cánh đồng hoa hướng dương xa xôi / Lý Quyên; Vô Ý Vi Chi dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 327tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / C107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036988 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040167-40170 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052118-52119 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

296. Lý Thượng Long. 30 tuổi - Mọi thứ chỉ mới bắt đầu / Lý Thượng Long; 

Nguyễn Thị Kim Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 330tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036981 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040139-40142 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052104-52105 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

297. Lục Mạnh Cường. Hang bạc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lục Mạnh Cường; M.h: 

Trinh Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 192tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi thần 

tiên) 

     Phân loại: 895.9223 / H106B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017636-17638 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

298. Mai Quyên. Bao giờ mặt trời lớn lên? / Mai Quyên; Vẽ: Phan Hồng Đức. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45tr. : tranh màu ; 21cm. - (Vần điệu cho em) 

     Phân loại: 895.9221 / B108G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006381-6384 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009134-9136 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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299. Mai Quyên. Chuyện bốn mùa trời đất / Mai Quyên; Vẽ: Phan Hồng Đức. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45tr. : tranh màu ; 21cm. - (Vần điệu cho em) 

     Phân loại: 895.9221 / CH527B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006385-6388 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009131-9133 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

300. Mai Thanh Hạ. Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang / Mai Thanh Hạ. - H. : Văn 

học, 2022. - 184tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / H112Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037006 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052152-52153 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

301. Mai Thanh Hạ. Không sao mà chúng ta rồi sẽ ổn : Thơ / Mai Thanh Hạ. - H. : 

Văn học, 2022. - 198tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / KH455S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037178 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052501 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

302. Mann, Thomas. Chết ở Venice : Tiểu thuyết / Thomas Mann; Nguyễn Hồng 

Vân dịch. - In lần thứ 7. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 149tr. ; 20cm. - (Cánh 

cửa mở rộng) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Der tod in Venedig. - Phụ lục: tr. 141-149 

     Phân loại: 833.912 / CH258-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037103 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040399-40402 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052350-52351 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

303. Mann, Thomas. Lời thú nhận của tay lừa đảo Felix Krull / Thomas Mann; 

Dịch: Nguyễn Hồng Vân, Trần Đàm Thành. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 

603tr. ; 20cm 

     Phân loại: 833.912 / L462T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036997 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040199 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052136-52137 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

304. Michiko Aoyama. Cacao ngày thứ năm / Michiko Aoyama; Vương Hải Yến 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2022. - 262tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / C101N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037086 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052313-52314 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

305. Minh Phúc. Cảm ơn vì đã cạnh bên : Tản văn / Minh Phúc. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 233tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / C104-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037110 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040409-40412 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052366-52367 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

306. Modiano, Patrick. Những cậu bé can đảm thế / Patrick Modiano; Dịch: Lâm 

An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 212tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: De si braves garçons 

     Phân loại: 843.914 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037124 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052396-52397 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

307. Muller, Isabelle. Loan - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng  = Loan - 

Aus dem leben eines phönix / Isabelle Müller; Trương Hồng Quang dịch. - In lần thứ 

4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 447tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những năm tháng đắng cay của cuộc đời bà Loan tên thật là Đậu 

Thị Cúc qua lời kể của con gái Isabelle Müller 

     Phân loại: 833.92 / L406T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037118 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052384-52385 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

308.  Món quà của cô giáo : Truyện tranh / Quỳnh Giang kể; Vẽ: Nhật Tân, Quang 

Lân. - In lần thứ 17. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 15tr. : tranh màu ; 18cm. - 

(Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện) 

     Phân loại: 895.9223 / M430Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024404-24407 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

309.  Mẹ giặt đồ ngày mây : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Wakiko 

Sato; Na Nả Nà Na dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 

31tr. : tranh màu ; 26x19cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: Washing - Crazy ma flies the big kite 

     Phân loại: 895.63 / M200G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040350-40351 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024384-24387 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

310. Mộc An. Cây cầu lấp lánh / Mộc An; Vẽ: Phan Hiển. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 45tr. : tranh màu ; 21cm. - (Vần điệu cho em) 

     Phân loại: 895.9221 / C126C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006377-6380 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009137-9139 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

311. Nayeri, Daniel. Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) : Dành cho lứa tuổi 

12+ / Daniel Nayeri; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 423tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813 / TR527B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040202-40204 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017393-17395 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

312. Nghê Đa Hỉ. Rung động chỉ vì em : Tiểu thuyết / Nghê Đa Hỉ;  Vương Thanh 

Tâm dịch. - H. : Văn học, 2022. - 571tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / R513Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037162 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040495-40498 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052470-52471 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

313. Nguyên Hương. Học trò phố huyện : Truyện dài : Dành cho tuổi mới lớn / 

Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 690tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / H419T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017630-17632 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

314. Nguyễn, Gum. Điều dịu dàng gửi những ngày đơn phương / Gum Nguyễn. - H. 

: Dân trí, 2023. - 206tr. : hình vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 895.92284 / Đ309D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037085 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052311-52312 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

315. Nguyễn Chí Ngoan. Rồi nắng cũng lẻ loi : Tập truyện ngắn : Dành cho lứa tuổi 

11+ / Nguyễn Chí Ngoan. - H. : Kim Đồng, 2023. - 162tr. : hình vẽ 

 ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / R452N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017403-17405 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

316. Nguyễn Dương Quỳnh. Ngủ ngon nhé, nàng thơ : Truyện dài / Nguyễn Dương 

Quỳnh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 246tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / NG500N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037026 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040229 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052192-52193 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

317. Nguyễn Hiến Lê. Hương sắc trong vườn văn / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 438tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận của tác giả phân tích tính thẩm mỹ, tính hùng 

tráng, tế nhị, hàm súc, cái tình, lý, cái thần,... thể hiện trong văn chương của một số 

tác giả của Việt Nam và trên thế giới 

     Phân loại: 895.92209 / H561S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037010 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052160-52161 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Tác phẩm 

318. Nguyễn Lam Điền. Những truyện kỳ thú về cọp chưa ai kể : Truyện kể / 

Nguyễn Lam Điền; Vũ Hà Tuệ minh hoạ. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 57tr. 

: tranh màu ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi) 

     Phân loại: 895.9223 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024408-24411 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

319. Nguyễn Nhật Ánh. Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017399-17402 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

320. Nguyễn Quốc Vương. 3000 ngày trên đất Nhật : Tự truyện / Nguyễn Quốc 

Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 386tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.9228403 / B100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010210 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008999-9002 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012305-12306 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

321. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Bí mật khu nhà hoang : Dành cho lứa tuổi 

10+ / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.9223 

322. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Chuyện xảy ra ở quán cà phê : Dành cho 

lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 94tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.9223 
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323. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Tình cờ phá án : Dành cho lứa tuổi 10+ / 

Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.9223 

324. Nguyễn Thị Kim Hòa. Vương quốc ngộ nghĩnh : Dành cho lứa tuổi 5+ / 

Nguyễn Thị Kim Hòa. - H. : Kim Đồng, 2023. - 117tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 895.9223 / V561Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006253-6255 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

325. Nguyễn Văn Học. Diễn thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Học 

s.t., g.t.. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 667tr. 

     Phân loại: 808.51 / D305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010234 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012354 

     Từ khoá:Diễn thuyết 

326. Nguyễn Văn Tuấn. Như cơn gió thoảng : Nghĩ về những qui luật cuộc sống / 

Nguyễn Văn Tuấn. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 310tr. : hình 

vẽ, bảng ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NH550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037142 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040448 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052430-52431 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

327. Nguyễn Đình Lạp. Ngoại ô : Phóng sự tiểu thuyết / Nguyễn Đình Lạp. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 272tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922332 / NG404-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037146 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052438-52439 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

328. Nguyễn Đông Thức. Yêu nhau trong lo âu : Tiểu thuyết / Nguyễn Đông Thức. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 336tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.92234 / Y606N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037098 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040381-40383 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052340-52341 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

329. Nhị Hy. Ngày em đánh mất anh / Nhị Hy; Hoa Du dịch. - H. : Văn học, 2023. - 

258tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / NG112E 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037176 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052498-52499 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

330.  Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương / Lời: Nguyễn Tuân, Tô 

Hoài, Nguyễn Thành Long... ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn... ; B.s.: Thanh Nguyệt, Quỳnh 

Liên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 78tr. : tranh màu ; 24x30 cm 

     Phân loại: 895.92208 / NH556M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010231 

     Từ khoá:Danh lam thắng ảnh,Tác phẩm,Tác giả,Văn học 

331. Norris, Dana. Dẫn lối ngôn từ / Dana Norris; Nguyễn Phương Thảo Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The storytelling code: 10 simple rules to shape and tall a 

brilliant story 

     Tóm tắt: Đưa ra 10 quy tắc giúp bạn làm chủ nghệ thuật kể chuyện thu hút và tạo 

ra sự kết nối sâu sắc với khán giả 

     Phân loại: 808.543 / D121L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037040 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052222-52223 

     Từ khoá: Nghệ thuật ngôn từ; Kể chuyện 

332.  Nếu như tôi nói nhớ, em có trở về không? / Lê Trần Thanh Hiên, Đan Lâm, 

Tường Vân.... - H. : Dân trí, 2023. - 165tr. ; 17cm 

     Phân loại: 895.9221408 / N259N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037084 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052309-52310 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

333.  Nếu tớ có một bạn bạch tuộc: Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn 

ngữ của bé : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Gabby Dawnay; 

Minh họa: Alex Barrow; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: If I had an octopus 

     Phân loại: 823 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006146-6148 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

334.  Nếu tớ có một bạn khủng long: Phát triển trí tưởng tượng và khả năng 

ngôn ngữ của bé : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Minh họa: Alex 

Barrow; Lời: Gabby Dawnay; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: If I had a dinosaur 

     Phân loại: 823 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006149-6151 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

335.  Nếu tớ có một bạn kì lân: Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ 

của bé : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Gabby Dawnay; Minh 

họa: Alex Barrow; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 

26cm. - (Vun đắp tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: If I had a unicorn 

     Phân loại: 823 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006152-6154 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

336.  Nếu tớ có một bạn lười ngủ ngày: Phát triển trí tưởng tượng và khả năng 

ngôn ngữ của bé : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Gabby 

Dawnay; Minh họa: Alex Barrow; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. 

: tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: If I had a sleepy sloth 
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     Phân loại: 823 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006143-6145 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

337. Orwell, George. Chìm nổi giữa Paris và London / George Orwell; Hà Thế 

Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 243tr. ; 23cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Down and out in Paris and London 

     Phân loại: 823.912 / CH310N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010213 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009003-9006 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012311-12312 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

338. Osaka Keikichi. Bóng ma trên phố Ginza : Những vụ án mạng kỳ bí ở xứ Phù 

Tang / Osaka Keikichi; Dịch: Annie, Xuân Sinh. - H. : Thanh niên, 2023. - 214tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / B431M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037076 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040283-40286 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052293-52294 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

339. Palacio, R. J.. Pony - Chú ngựa dũng mãnh : Tiểu thuyết / R. J. Palacio; Hồng 

Quyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 359tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Pony 

     Phân loại: 813.6 / P431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037005 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052150-52151 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

340. Pastis, Stephan. Timmy Failure: Coi cậu kia kìa  = Timmy Failure: Now look 

what you've done / Stephan Pastis; Thiều Quang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 287tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 813 / T310F 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040356, LDVN.040354-40355 
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                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017406-17409 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

341. Pastis, Stephan. Timmy Failure: Lỗi lầm la liệt  = Timmy Failure: Mistakes 

were made / Stephan Pastis; Thiều Quang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 302tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 813 / T310F 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040360-40362 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017414-17417 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

342. Pastis, Stephan. Timmy Failure: Đụng độ điên đầu  = Timmy Failure: We meet 

again / Stephan Pastis; Thiều Quang dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

271tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 813 / T310F 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040357-40359 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017410-17413 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

343. Pesavento, Giulia. Giận dữ như sư tử : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi từ 2 - 6 

/ Giulia Pesavento; Minh hoạ: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 

- 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Khu rừng cảm xúc) 

     Tên sách tiếng Italia: Una rabbia da leone 

     Phân loại: 853 / GI-121D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006093-6096 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

344. Pesavento, Giulia. Sợ sệt như sói xám : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Giulia 

Pesavento; Susy Zanella minh họa: Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Khu rừng cảm xúc) 

     Tên sách tiếng Italia: Una paura da lupo 

     Phân loại: 853 / S460S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006234-6237 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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345.  Phù thủy xứ Oz / Lời kể: Melanie Joyce; Minh họa: Jacqui Davis; Bích Lộc 

dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi 

cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 813 / PH500T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006097-6100 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

346. Phạm, Ngọc Ánh. Nghề copywriter từ thích đến dấn thân : 4 nấc thang trên 

hành trình trở thành Copywriter chuyên nghiệp / Ngọc Ánh Phạm. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 274tr. : bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 255-274 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nghề viết quảng cáo và hướng dẫn bạn phương pháp để tạo 

ra những nội dung quảng cáo chuyên nghiệp 

     Phân loại: 808.066659 / NGH250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037090 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040321-40323 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052323-52324 

     Từ khoá:Quảng cáo,Kĩ năng viết 

347. Phạm Thị Ngọc Liên. Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng : Tập truyện 

ngắn huyền ảo / Phạm Thị Ngọc Liên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2023. - 358tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037132 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052412-52413 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

348. Picoult, Jodi. Có phải anh nơi này  = Wish you were here / Jodi Picoult; Tú Ân 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 550tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / C400P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037163 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040499-40501 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052472-52473 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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349. Q-rais. Chiến lược giảm cân của thỏ Don Ussa : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / 

Q-rais ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

30tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006264-6267 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009067-9068 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

350. Quất Tử Thần. Đừng nhìn lén nữa, anh cũng thích em : Tiểu thuyết / Quất Tử 

Thần; Thu Trang dịch. - H. : Văn học, 2023. - 315tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / Đ556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037139 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040444-40445 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052424-52425 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

351. Rodari, Gianni. Cuốn sách tại sao : Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni Rodari; Bùi 

Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 176tr. ; 20cm 

     Phân loại: 851 

352. Roth, Philip. Bình yên nước Mỹ / Philip Roth; Người dịch: Kiều Hòa, Thúy 

Quỳnh. - H. : Lao động, 2023. - 560tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: American pastoral 

     Phân loại: 813.54 / B312Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010209 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008995-8998 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012303-12304 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

353. Rowling, J. K.. Chú heo Giáng Sinh  = The Christmas pig / J. K. Rowling; Mai 

Ba dịch; Minh hoạ: Jim Field. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr. : tranh vẽ 

; 23cm 

     Phân loại: 823.92 / CH500H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009148-9150 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002827-2830 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

354. Rowling, J. K.. Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ  = Harry Potter - A 

magical year / J. K. Rowling; Jim Kay minh họa; Lý Lan dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 239tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 823 / H109P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002752-2754 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

355. Rutledge, Lynda. Phía Tây có đàn hươu cao cổ  = West with giraffes / Lynda 

Rutledge; Gia Bảo dịch. - H. : Văn học, 2023. - 554tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / PH301T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037047 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052236-52237 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

356. Sewell, Anna. Ngựa ô yêu dấu / Anna Sewell; Lời kể: Melanie Joyce; Minh 

họa: Diane Le Feyer; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 

25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi cuốn của các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823.8 / NG551-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006125-6128 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

357. Sumino Yoru. Dại khờ, đau đớn, mong manh / Sumino Yoru; Vương Hải Yến 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 370tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / D103K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037168 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052482-52483 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

358. Su Gấu Bim. Giải cứu những chiếc kén / Su Gấu Bim; Lê Nguyễn Gia Hiền 

minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vương 

quốc côn trùng) 

     Phân loại: 895.9223 / GI-103C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006186-6189 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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359. Su Gấu Bim. Tủ lạnh của kiến: 6+ / Su Gấu Bim; Lê Nguyễn Gia Hiền minh 

họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vương quốc 

côn trùng) 

     Phân loại: 895.9223 / T500L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006194-6197 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009036-9037 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

360. Su Gấu Bim. Đi tìm nguồn mật đã mất / Su Gấu Bim; Trần Thị Ý Anh minh 

họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vương quốc 

côn trùng) 

     Phân loại: 895.9223 / Đ300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006190-6193 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

361.  Sách chiếu bóng thần kỳ - Sự tích cây nêu ngày Tết : Phiên bản đặc biệt 

với màu sắc rực rỡ : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Thùy Dương; Minh 

họa: Quỳnh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 20cm. - (Sách 

tương tác Đinh Tị) 

     Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 895.9221 / S102C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024432-24438 

     Từ khoá: Sách chiếu bóng; Văn học thiếu nhi 

362.  Sách âm thanh - Thế giới động vật : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Lời: 

Minh Trang; Tranh: Thu Nấm. - H. : Thanh niên, 2022. - 20tr. : minh họa ; 28cm. - 

(Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 895.9223 / S102A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006322-6324 

     Từ khoá: Sách âm thanh; Văn học thiếu nhi 

363. Škvorecký, Josef. Những kẻ hèn nhát : Tiểu thuyết / Josef Škvorecký; Bình 

Slavická dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 526tr. ; 23cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Séc: Zbabělci 

     Phân loại: 891.86354 / NH556K 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010222 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012331-12332 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

364. Tevis, Walter. Hạ phàm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Walter Tevis; Người 

dịch: Thái Vi, Yên Chi; Phúc Niên minh họa. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The man who fell to earth 

     Phân loại: 813.54 / H100P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010214 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012313-12314 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

365. Thuỳ Dương. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ là cậu bé có 

trách nhiệm : Dạy trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội / 

Thùy Dương; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : tranh 

màu ; 25cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết)) 

     Phân loại: 895.9223 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006425-6428 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009157-9158 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

366. Thành Châu. Tây Sơn Phụng thần ký : Tiểu thuyết dã sử / Thành Châu. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 381tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T126S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037034 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052210-52211 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

367. Thích Nhất Hạnh. Con cá dung thông  = The fish with perfect freedom / Thích 

Nhất Hạnh; Sư cô Chân Đức dịch ; Sư cô Trăng Tuyết Hoa minh họa. - In lần thứ 2. - 

H. : Hồng Đức, 2023. - 47tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.922134 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009179-9181 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002835-2838 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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368. Thùy Dương. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ dũng cảm 

nói không với cái xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng mực: 

Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Thùy Dương; Minh họa: Cá - Kim Nhi 

Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ((Cùng con trưởng 

thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết)) 

     Phân loại: 895.9223 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006429-6432 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009155-9156 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

369. Thùy Dương. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ tự lập và tự 

tin trong cuộc sống : Dạy trẻ biết cách sống tự lập và tự tin vào bản thân: Dành cho 

trẻ em từ 5-12 tuổi / Thùy Dương; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần 

phải biết)) 

     Phân loại: 895.9223 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006433-6436 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009153-9154 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

370.  Thỏ Don Ussa bay lên trời : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / Q-rais ; Trần 

Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30tr. : tranh 

vẽ ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / TH400D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006260-6263 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009065-9066 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

371. Thụy Anh. Mèo con đếm tuổi / Thơ: Thụy Anh; Vẽ: Kim Duẩn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.9221 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006183-6185 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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372. Thụy Anh. Mẹ hổ dịu dàng : 3+ / Thơ: Thụy Anh; Vẽ: Kim Duẩn. - In lần thứ 

4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.9221 / M200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006175-6178 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

373. Thụy Anh. Ngày xưa, ngày nay, ngày sau... : 3+ / Thơ: Thụy Anh; Vẽ: Kim 

Duẩn. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.9221 / NG112X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006171-6174 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

374. Thụy Anh. Nhim nhỉm nhìm nhim : 3+ / Thơ: Thụy Anh; Vẽ: Kim Duẩn. - In 

lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.9221 / NH310N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006167-6170 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

375. Thụy Anh. Vui cùng tiếng Việt : 3+ / Thơ: Thụy Anh; Vẽ: Kim Duẩn. - In lần 

thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm 

     Phân loại: 895.9221 / V510C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006179-6182 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009034-9035 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

376. Tiếu Thanh Tranh. Bàn tròn trí mạng : Tiểu thuyết kinh dị : 18+ / Tiếu Thanh 

Tranh; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 20cm 

          T.1. - 2023. - 350tr. 

     Phân loại: 895.136 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036982 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040143-40146 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052106-52107 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

377. Tiếu Thanh Tranh. Bàn tròn trí mạng : Tiểu thuyết kinh dị : 18+ / Tiếu Thanh 

Tranh; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 398tr. ; 20cm 
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          T.2. - 2023. - 398tr. 

     Phân loại: 895.136 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036983 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040147-40150 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052108-52109 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

378. Tiểu Quỹ. Cảm ơn người đến, chẳng tiếc người đi / Tiểu Quỹ; Chân Mỹ Anh 

dịch. - H. : Văn học, 2023. - 322tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / C104-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037056 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040254-40257 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052254-52255 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

379.  Tiệm bánh mì lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / 

Yumiko Fukuzawa; Na Nả Nà Na dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Hirono Tazaki. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / T304B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006409-6411 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

380.  Tiệm bánh động vật: Cùng làm bánh nào! : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 2 

tuổi trở lên / Megumi Sato; Trần Khanh dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Đầu bìa sách ghi: Cuốn Ehon với hai câu chuyện gặp nhau ở giữa 

     Phân loại: 895.63 / T304B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040344-40345 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024392-24395 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

381.  Tiệm mật ong lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / 

Yumiko Fukuzawa; H.đ.: Duy Hạnh, Hirono Tazaki; Na Nả Nà Na dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / T304M 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006412-6414 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

382.  Tiệm súp lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Yumiko 

Fukuzawa; H.đ.: Duy Hạnh, Hirono Tazaki; Na Nả Nà Na dịch. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / T304S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006415-6417 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

383. Tomoka Shibasaki. Dù ngủ dù thức / Tomoka Shibasaki; Trần Anh Ly dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 326tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / D500N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.028201 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052364-52365 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

384. Toàn. Chuyện kể về chàng Bơ bị lãng quên / Truyện: Toàn; Nguyễn Thị Mùi 

dịch; Nguyễn Thanh Minh h.đ.; Tấn Nguyễn minh họa. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

62tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tên thật tác giả: Petr Komers 

     Phân loại: 891.8635 / CH527K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006090-6092 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009025-9028 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

385. Trevisan, Irena. Hạnh phúc như gà con : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: 

Irena Trevisan; Minh hoạ: Susy Zanella; Dịch: Kim Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Khu rừng cảm xúc) 

     Tên sách tiếng Italia: Una felicità da pulcino 

     Phân loại: 853 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006222-6225 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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386. Trevisan, Irena. Nhút nhát như gấu trắng : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: 

Irena Trevisan; Minh hoạ: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Khu rừng cảm xúc) 

     Tên sách tiếng Italia: Una timidezza da orso 

     Phân loại: 853 / NH522N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006230-6233 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

387. Trevisan, Irena. Ích kỉ như đười ươi : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Irena 

Trevisan; Minh hoạ: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Khu rừng cảm xúc) 

     Tên sách tiếng Italia: Una gelosia da orango 

     Phân loại: 853 / I-302K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006226-6229 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

388. Triêu Tiểu Thành. Đường gia Tiểu Miêu : Tiểu thuyết / Triêu Tiểu Thành; 

Dịch: Thu Ngân. - H. : Văn học, 2022. - 459tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / Đ561G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036976 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040119-40122 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052094-52095 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

389. Trung Sỹ. Thung lũng đồng vang : Truyện dài / Trung Sỹ; Hồ Quốc Cường 

minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Văn học 

thiếu nhi) 

     Phân loại: 895.9223 / TH513L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040513-40515 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017639-17642 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

390. Trần Tố Nga. Đường trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt / Trần Tố Nga. - In lần 

thứ 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 447tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ561T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037108 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040407 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052360-52361 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

391. Tôn Tần. Muối - Sự hồi sinh nơi sâu thẳm vụn vỡ / Tôn Tần; Dịch: Từ Bích 

Diệp. - H. : Thanh niên, 2023. - 445tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.13 / M515S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037020 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052180-52181 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

392. Tống Phước Bảo. Linh đinh tình phù sa / Tống Phước Bảo. - H. : Thế giới, 

2023. - 189tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / L312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037123 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052394-52395 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

393. Verne, Jules. Bay vòng quanh mặt trăng : Tiểu thuyết trinh thám / Jules Verne; 

Thanh Yên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 310tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Autour de la lune; Dịch từ bản tiếng Anh: From the earth to 

the moon & around the moon 

     Phân loại: 843.8 / B112V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037145 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052436-52437 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

394. Vưu Diễm Phương. Thám tử nhí tài ba - Truyện trinh thám dành cho bé : Dành 

cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Vưu Diễm Phương; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 220tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Phân loại: 895.13 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040449-40451 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024453-24456 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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395. Walpole, Horace. Lâu đài Otranto  = The castle of Otranto : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Horace Walpole; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. ; 22cm 

     Phân loại: 823.6 / L125Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010233 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012350-12351 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

396. Yozora Fuyuno. Mình sẽ tìm cậu vào đêm trăng rằm / Yozora Fuyuno; 

Satoukibi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 247tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.636 / M312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037144 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052434-52435 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

397. Én. Chúng ta có hẹn với bình yên / Én, Thích A Tèo. - H. : Văn học, 2022. - 

199tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người Việt Trẻ) 

     Tên thật các tác giả: Lê Hoàng Phi Yến, Nguyễn Duy Tân 

     Phân loại: 895.9223408 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037099 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040384-40387 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052342-52343 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

398. Đào Tuấn Ảnh. Bà đỡ : Truyện / Đào Tuấn Ảnh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / B100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037101 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040392-40395 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052346-52347 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

399.  Đảo giấu vàng / Lời kể: Helen Catt; Minh họa: Eva Morales; Bích Lộc dịch. - 

H. : Mỹ thuật, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Phiên bản kể lại đầy lôi cuốn của 

các Tác phẩm văn học kinh điển) 

     Phân loại: 823 / Đ108G 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006113-6116 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

400.  Để con được khóc : Truyện tranh: Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Lời: Sumire 

Miyano; Tranh: Mitsunori Yabe; Na Ná Nà Na dịch; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. 

- H. : Kim Đồng, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006135-6138 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009029-9030 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

401. Đỗ Thị Hường. Hơi thở nhẹ của ngôn từ : Một cách hiểu Ivan Bunin : Sách 

chuyên khảo / Đỗ Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 394tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 306-374. - Thư mục: tr. 375-390 

     Tóm tắt: Phân tích tính trữ tình trong truyện ngắn của Ivan Bunin dưới phương 

diện ngôn từ, từ phương diện hình tượng, từ phương diện tổ chức cốt truyện, từ điểm 

nhỉn văn học Nga thế kỷ bạ, từ góc nhìn nghiên cứu 

     Phân loại: 891.7342 / H462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037126 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052400-52401 

     Từ khoá: Bunin;  Ivan;  1870-1953;  Nhà văn;  nhà thơ;  Nga; Trữ tình; Ngôn 

từ,Truyện ngắn,Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

402. Brundle, Harriet. Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Các lục địa : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Harriet Brundle; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 

nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 32tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 

     Tên sách tiếng Anh: Infographics - Continents 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức địa lí về: Châu Á, Châu Phi, Châu 

Phi, Châu Nam Cực, Châu Úc, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ.... 

     Phân loại: 910.9141 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006291-6294 
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                          Kho lưu động (VV): LDVV.009082-9084 

     Từ khoá:Lục địa,Địa lí 

403. Brun, Maëlle. Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp - Người phụ nữ tự 

do / Maëlle Brun; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 247tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Brigitte Macron, l'affranchie 

     Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron từ một giáo viên 

dạy tiếng Pháp giỏi, một người vợ đoan trang trong một gia đình thượng lưu luôn 

khao khát tự do... đến việc sau này bà trở thành trợ lý đặc biệt được đương kim Tổng 

thống Pháp luôn yêu thương và tôn trọng 

     Phân loại: 944.08412092 / BR309M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037001 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052144-52145 

     Từ khoá: Macron;  Brigitte;  1953-;  Phu nhân tổng thống;  Pháp; Tiểu sử,Sự 

nghiệp 

404. Cook, Lan. 24 giờ ở thời đồ đá : Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi / Lan Cook ; 

Laurent Kling minh họa ; Russell Punter thiết kế ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 64tr. : minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: 24 hours in the stone age 

     Phân loại: 930.12 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006213-6215 

     Từ khoá:Thời đại đồ đá,Khoa học thường thức 

405.  Cờ lau Vạn Thắng Vương / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm ; Tranh: 

Nguyễn Đức Hoà ; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 91tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

     Phân loại: 959.7021092 / C460L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006242-6245 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009056-9058 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 
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406. Hoàng Chí Hiếu. Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở Hàng rào điện tử 

McNamara (1966-1972) : Sách tham khảo / Hoàng Chí Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 235tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 223-228. - Phụ lục: tr. 229-235 

     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về chiến tranh công nghệ cao của Mỹ ở hàng rào 

điện tử McNamara trong chiến tranh Việt Nam, quá trình quân và dân Việt Nam 

chống chiến tranh công nghệ nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara (1967-1972) và 

một số nhận xét về cuộc chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào diện tử McNamara 

     Phân loại: 959.7043 / C514C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037125 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052398-52399 

     Từ khoá: Hàng rào điện tử McNamara; 1966-1972,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch 

sử hiện đại,Công nghệ cao 

407. Hà Mai Phương. Hoạt động của Bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua các châu 

bản nhà Nguyễn / Hà Mai Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 387tr. : sơ đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 347-358. - Phụ lục: tr. 359-387 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tổ chức của bộ Công - một trong sáu bộ của triều 

đình nhà Nguyễn; thể thức điều hành công vụ của bộ Công; các hoạt động chính và 

những châu quan lại địa phương 

     Phân loại: 959.7029 / H411Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037117 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052382-52383 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn 

408.  Họ Trịnh khởi nghiệp / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 

Tranh: Nguyễn Huy ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 78tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

     Phân loại: 959.702720922 / H400T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006246-6248 

     Từ khoá:Nhà Trịnh,Nhân vật lịch sử 

409. Kanani, Sheila. Cuộc đời phi thường của Michelle Obama / Lời: Sheila Kanani; 

Ngọc Giàu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 115tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 973.932092 

410. Khan, Hiba Noor. Cuộc đời phi thường của Malala Yousafzai / Lời: Hiba Noor 

Khan; Ngọc Giàu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 105tr. ; 20cm 

     Phân loại: 954.91053092 

411. Lê Bá Dương. Những bức di thư thành cổ / Lê Bá Dương b.s.. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 118tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa chiến 

trường của 81 ngày đêm ở nơi thành cổ Quảng Trị, có những bức thư được khai quật 

mấy chục năm sau cùng với thi hài liệt sĩ 

     Phân loại: 959.747 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037015 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052170-52171 

     Từ khoá:Lịch sử,1961-1975,Quảng Trị 

412.  Lý Thánh Tông và nước Đại Việt / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ 

Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Quang Cảnh ; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 79tr. : tranh màu ; 23cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng 

tranh) 

     Phân loại: 959.7023092 / L600T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006249-6252 

     Từ khoá: Lý Thánh Tông;  1023-1072;  Vua nhà Lý;  Việt Nam; Nhân vật lịch sử 

413. Lưu Anh Rô. Khởi nghĩa vua Duy Tân qua hồ sơ lưu trữ / S.t., b.s.: Lưu Anh 

Rô, Nguyễn Trương Đàn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 419tr. : ảnh ; 23cm. - 

(Phụ lục: tr. 374-408. - Thư mục: tr. 409-412) 

     Tóm tắt: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh chân thực về cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân 

năm 1916, bằng các bản cung của những yếu nhân phong trào như: Vua Duy Tân, 

Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu...; các công văn, điện 

báo, mật điện, công điện, các bản án cùng các ý kiến của quan lại, đại thần chính 

quyền Nam triều, chính quyền thực dân Pháp tại Trung kỳ và Đông Dương đề cập 

đến cuộc khởi nghĩa 

     Phân loại: 959.703 / KH462N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010237 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012357-12358 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Duy Tân,Lịch sử 

414.  Lịch sử thế giới qua 25 thành phố : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Tracey 

Turner, Andrew Donkin; Minh hoạ: Libby Vander Ploeg; Hoàng Thi dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 111tr. : hình vẽ, ảnh ; 30cm. - (Khám phá thế giới) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 25 thành phố nổi tiếng, phản ánh được cơ bản xuyên suốt lịch 

sử loài người như Jericho, Memphis, Hàm Dương... 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002818-2820 

     Từ khoá:Lịch sử,Thành phố 

415.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.1 : Người cổ Việt Nam/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên, Bùi 

Chí Hoàng, Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - 2022. - 95tr. : hình vẽ 

     Tóm tắt: Giới thiệu về người Việt cổ, tiền thân của tổ tiên chúng ta thuộc giống 

người nào và đã xuất hiện ở đâu trên ba miền đất nước, họ sống và lao động ra sao... 

     Phân loại: 959.701 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017418-17421 

     Từ khoá:Lịch sử cổ đại 

416.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.2 : Huyền sử đời Hùng: Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng/ B.s.: Trần Bạch 

Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - 2022. - 75tr. : hình 

vẽ 

     Tóm tắt: Giới thiệu huyền sử thời vua Hùng cùng các truyền thuyết về con Rồng 

cháu Tiên, Thánh Gióng 

     Phân loại: 959.7012 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017422-17425 

     Từ khoá:Thời đại vua Hùng,Lịch sử cổ đại 

417.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 
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          T.3 : Huyền sử đời Hùng: Bánh chưng bánh giầy - Trầu cau - Quả dưa đỏ/ B.s.: 

Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An, Hoạ sĩ: Vũ Dũng. - 2022. - 

79tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 959.7012 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017426-17429 

     Từ khoá:Lịch sử 

418.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân, Phan An; Hoạ sĩ: Tấn Lễ, Trung Tín. - In lần thứ 18. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 87tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T.4 : Huyền sử đời Hùng: Tiên Dung - Chử Đồng Tử, Sơn Tinh - Thủy Tinh. - 

2022. - 87tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 959.7012 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017430-17433 

     Từ khoá:Lịch sử 

419.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân, Phan An; Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 14. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 106tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T.5 : Nước Âu Lạc. - 2022. - 106tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 959.7012 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017434-17437 

     Từ khoá:Lịch sử 

420.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Phan An ; Hoạ 

sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 93tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.6 : Hai Bà Trưng. - 2022. - 93tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 93 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống xâm lược phong 

kiến phương Bắc thế kỷ 1 sau Công nguyên 

     Phân loại: 959.7013 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017438-17441 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Hai Bà Trưng,Lịch sử cổ đại 
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421.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

85tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.7 : Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu. - 2022. - 85tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ 

lục: tr. 81-85 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống xâm lược phong kiến 

phương Bắc thế kỷ 1 sau công nguyên 

     Phân loại: 959.7013092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017442-17445 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

422.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân ; Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 86tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.8 : Nước Vạn Xuân. - 2022. - 86tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542 chống lại nhà Lương 

giành độc lập chủ quyền, xưng đế gắn liền với tên nước Vạn Xuân 

     Phân loại: 959.7013 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017446-17449 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Lý Bí,Lịch sử cổ đại 

423.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Họa sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 14. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 86tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.9 : Mai Hắc Đế - Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng). - 2022. - 86tr. : ảnh, 

tranh vẽ 

     Tóm tắt: Giới thiệu hai cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Đường của Mai 

Thúc Loan ở Hoan Châu và Phùng Hưng ở Đường Lâm 

     Phân loại: 959.7013092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017450-17453 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử,Lịch sử cổ đại 

424.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 
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          T.10 : Họ Khúc dựng nền tự chủ/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần, Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - 2022. - 92tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr.92 

     Phân loại: 959.7013 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017454-17457 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Trần 

425.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

87tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.11 : Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. - 2022. - 87tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 

mục: tr. 87 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tướng quân Ngô Quyền và cuộc đại phá quân Nam Hán 

lừng lẫy trên Sông Bạch Đằng 

     Phân loại: 959.7021 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017458-17461 

     Từ khoá:Nhà Ngô,Lịch sử cổ đại 

426.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.12 : Cờ lau Vạn Thắng Vương/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm, 

Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - 2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 103 

     Tóm tắt: Kể về giai đoạn lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn các sứ quân, tiêu diệt các 

lực lượng cát cứ, thống nhất đất nước, lập lại quyền lực triều đình trung ương và lên 

ngôi năm 986, lập nên nhà Đinh 

     Phân loại: 959.7021092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017462-17465 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

427.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.13 : Vua Lê Đại Hành/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm, Hoạ sĩ: 

Nguyễn Quang Vinh. - 2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 83-103 

     Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp của vua Lê Đại Hành cũng như lịch sử đất 

nước dười thời nhà Tiền Lê 
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     Phân loại: 959.7022092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017466-17469 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhân vật lịch sử 

428.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.14 : Thăng Long buổi đầu/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân, Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 88. - 

Phụ lục: 89-111 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Việt Nam thời kỳ sáng lập nên nhà Lý (1010-1225) và 

việc định đô Thăng Long 

     Phân loại: 959.7023 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017470-17473 

     Từ khoá:Nhà Lý,Lịch sử 

429.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.15 : Xây đắp nhà Lý/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 

Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 92. - Phụ 

lục: tr. 93-111 

     Tóm tắt: Trình bày về sự phát triển mạnh mẽ của nước ta dưới thời Lý diễn ra 

trong những năm vua Lý Thái Tông cai trị - một triều đại vua sáng tôi hiền, hết lòng 

vì dân vì nước, dân chúng được no đủ, an vui 

     Phân loại: 959.7023 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017474-17477 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Lý 

430.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 14. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.16 : Nước Đại Việt. - 2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78.- Phụ 

lục: tr. 79-103 

     Phân loại: 959.7023 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017478-17481 
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     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Lý 

431.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân ; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.17 : Ỷ Lan Nguyên phi. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 92.- 

Phụ lục: tr. 93-111 

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Nguyên Phi Ỷ Lan - người góp phần không nhỏ 

trong việc ổn định chính sự, giúp cho trong nước yên ổn, lòng dân vui vẻ, được nhân 

dân quý trọng và tôn vinh 

     Phân loại: 959.7023092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017482-17485 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhân vật lịch sử 

432.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Họa sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 22. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

111tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.18 : Lý Thường Kiệt. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 94.- Phụ 

lục: 95-111 

     Phân loại: 959.7023092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017486-17489 

     Từ khoá:Nhà Lý,Lịch sử 

433.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Lê Văn Năm; 

Họa sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 20. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

95tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.19 : Đại Việt dưới thời Lý Nhân Tông. - 2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 

mục: tr. 74.- Phụ lục: tr. 75-95 

     Phân loại: 959.7023 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017490-17493 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Lý 

434.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 



131 

 

 

          T.20 : Nhà Lý suy vong/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Lê Văn Năm, Họa sĩ: 

Nguyễn Quang Vinh. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 92.- Phụ lục: tr. 

93-111 

     Phân loại: 959.7023 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017494-17497 

     Từ khoá:Nhà Lý,Lịch sử 

435.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Họa sĩ: Nguyễn Đức Hòa. - In lần thứ 17. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 111tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.21 : Thành lập nhà Trần. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86.- 

Phụ lục: tr. 87-111 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017498-17501 

     Từ khoá:Nhà Trần,Lịch sử 

436.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Họa sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.22 : Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất. - 2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ. - 

Thư mục: tr. 84.- Phụ lục: tr. 85-95 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017502-17505 

     Từ khoá:Nhà Trần,Lịch sử 

437.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.23 : Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ hai/ B.s.: Trần Bạch Đằng 

(ch.b), Tôn Nữ Quỳnh Trân, Họa sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh 

vẽ. - Thư mục: tr. 90.- Phụ lục: tr. 91-111 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017506-17509 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Trần 
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438.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Họa sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 111tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.24 : Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh 

vẽ. - Thư mục: tr. 84.- Phụ lục: tr. 85-111 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017510-17513 

     Từ khoá:Nhà Trần,Lịch sử 

439.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân ; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 14. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.25 : Trần Hưng Đạo. - 2022. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86. - Phụ 

lục: 87-103 

     Tóm tắt: Giới thiệu về con người và vai trò lãnh đạo của danh tướng Trần Hưng 

Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông 

     Phân loại: 959.7024092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017514-17517 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

440.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.26 : Nhà Trần xây dựng đất nước/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn 

Năm, Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - 2022. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 84. 

- Phụ lục: tr. 85-111 

     Tóm tắt: Giới thiệu dưới hình thức truyện tranh lịch sử xây dựng đất nước của nhà 

Trần dưới đời các vua Trần Anh Tông và Trần Minh Tông 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017518-17521 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Trần 

441.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 
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          T.27 : Nhà Trần suy vong/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm, Hoạ sĩ: 

Nguyễn Quang Vinh. - 2022. - 102tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 82. - Phụ lục: tr. 

83-102 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017522-17525 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Trần 

442.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; 

Hoạ sĩ: Lê Tường Thanh. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 75tr. : 

ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.28 : Hồ Quý Ly - Vị vua nhiều cải cách. - 2022. - 75tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ 

lục: tr. 67-75 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử Hồ Quý Ly và những canh tân tiến bộ mà ông thi 

hành: định khoa cử, trọng nhân tài, chuộng chữ Nôm, giảm thuế khoá, thống nhất đo 

lường, định quan chế và hình luật... 

     Phân loại: 959.70251092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017526-17529 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

443.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên; 

Hoạ sĩ: Lê Phi Hùng. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 73tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.29 : Hồ Quý Ly chống giặc Minh. - 2022. - 73tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn chống giặc Minh của quân dân nhà Hồ 

     Phân loại: 959.70251 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017530-17533 

     Từ khoá:Nhà Hồ,Lịch sử trung đại 

444.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần ; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.30 : Sự tàn bạo của giặc Minh. - 2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 

84. - Phụ lục: tr. 85-95 

     Phân loại: 959.70252 / L302S 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017534-17537 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Kháng chiến chống Minh 

445.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

75tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.31 : Hội thề Lũng Nhai. - 2022. - 75tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 959.7026 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017538-17541 

     Từ khoá:Nhà Lê,Lịch sử trung đại 

446.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 87tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.32 : Gian nan lúc khởi đầu. - 2022. - 87tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 87 

     Phân loại: 959.7022 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017542-17545 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Lam Sơn,Lịch sử trung đại 

447.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 87tr. : ảnh. tranh vẽ ; 20cm 

          T.33 : Giành được Nghệ An. - 2022. - 87tr. : ảnh. tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78. - 

Phụ lục: tr. 79-87 

     Tóm tắt: Trình bày quá trình chuẩn bị lực lượng và mở rộng địa bàn của nghĩa 

quân Lam Sơn để giành được những thắng lợi chiến lược 

     Phân loại: 959.70252 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017546-17549 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Lam Sơn,Lịch sử 

448.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.34 : Bao vây thành Đông Quan/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần, Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - 2022. - 79tr. : tranh vẽ 
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     Tóm tắt: Trình bày quá trình chuẩn bị lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn trong 

việc chủ động tấn công và tiêu diệt quân Minh bằng những trận quyết chiến chiến 

lược có quy mô lớn, tiêu biểu là trận đánh thành Đông Quan 

     Phân loại: 959.70252 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017550-17553 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Lam Sơn,Lịch sử trung đại 

449.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 10. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 102tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.35 : Hội thề Đông Quan. - 2022. - 102tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 81-102 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Hội thề Đông Quan giữa thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn Lê 

Lợi và tướng nhà Minh Vương Thông nhằm giao ước kết thúc chiến tranh, mang lại 

nền hoà bình, giúp nhân dân thoát khỏi hiểm hoạ binh đao 

     Phân loại: 959.7024 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017554-17557 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Chiến thắng Xương Giang,Khởi nghĩa Lam Sơn 

450.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.36 : Sáng lập triều Lê. - 2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 76. - Phụ 

lục: tr. 77-99 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về triều hậu Lê từ khi ra đời và phát triển với những 

tranh vẽ minh hoạ 

     Phân loại: 959.7026 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017558-17561 

     Từ khoá:Nhà Lê,Lịch sử 

451.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.37 : Nguyễn Trãi. - 2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 88. - Phụ lục: 

tr. 89-99 
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     Tóm tắt: Giới thiệu về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, bậc danh nhân văn 

hoá lớn trong lịch sử nước ta và những đóng góp của ông cho nền lịch sử nước nhà 

đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn 

     Phân loại: 959.7026092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017562-17565 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhân vật lịch sử 

452.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.38 : Vua Lê Thánh Tông. - 2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 81. - 

Phụ lục: tr. 82-99 

     Tóm tắt: Giới thiệu dưới hình thức truyện tranh về vua Lê Thánh Tông, một bậc 

minh quân, trọng đãi người tài và nhà văn hoá lớn của nước ta 

     Phân loại: 959.7026092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017566-17569 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhân vật lịch sử 

453.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.39 : Ông Nghè ông Cống. - 2022. - 99tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 959.70251 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017570-17573 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Lê,Thi cử 

454.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc 

Thuần ; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T.40 : Đoạn kết thời Lê Sơ. - 2022. - 79tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 959.7026 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017574-17577 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Thời Lê 
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455.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

83tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.41 : Mạc Đăng Dung lập nên nhà Mạc. - 2022. - 83tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 

mục: tr. 70. - Phụ lục: tr. 71-83 

     Phân loại: 959.70271 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017578-17581 

     Từ khoá:Nhà Mạc,Lịch sử trung đại 

456.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

79tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

          T.42 : Phân tranh Nam - Bắc triều và đoạn kết nhà Mạc ở Cao Bằng. - 2022. - 

79tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79 

     Phân loại: 959.70271 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017582-17585 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Mạc 

457.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh 

Trân; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 79tr. 

: tranh vẽ ; 20cm 

          T.43 : Họ Trịnh khởi nghiệp. - 2022. - 79tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79 

     Phân loại: 959.70272 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017586-17589 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Trịnh 

458.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Lâm Chí Trung, Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 7. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T.44 : Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. - 2022. - 79tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 959.70272 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017590-17593 

     Từ khoá:Chiến tranh Trịnh-Nguyễn,Lịch sử trung đại 
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459.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Lê Phi Hùng. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 81tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.45 : Kinh tế Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh. - 2022. - 81tr. : tranh vẽ. - Thư 

mục: tr. 81 

     Phân loại: 959.702 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017594-17597 

     Từ khoá:Nhà Lê,Nhà Trịnh,Lịch sử trung đại 

460.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 9. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 75tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.46 : Những cải cách của Trịnh Cương. - 2022. - 75tr. : tranh vẽ. - Thư mục: 

tr. 75 

     Phân loại: 959.70272092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017598-17601 

     Từ khoá:Nhà Trịnh,Lịch sử trung đại,Cải cách 

461.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 82tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.47 : Họ Trịnh trên đường suy vong. - 2022. - 82tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 

82 

     Phân loại: 959.70272 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017602-17605 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Trịnh 

462.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 83tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.48 : Nhà bác học Lê Quí Đôn. - 2022. - 83tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 83 

     Phân loại: 959.70272092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017606-17609 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhân vật lịch sử 
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463.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 79tr. 

: tranh vẽ ; 20cm 

          T.49 : Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. - 2022. - 79tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79 

     Phân loại: 959.70272092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017610-17613 

     Từ khoá: Nguyễn Hoàng;  1525-1613;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Lịch sử trung 

đại,Nhân vật lịch sử 

464.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 91tr. 

: tranh vẽ ; 20cm 

          T.50 : Chúa Sãi - Chúa Thượng. - 2022. - 91tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 91 

     Phân loại: 959.70272092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017614-17617 

     Từ khoá: Nguyễn Phúc Nguyên;  1563-1635;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Nguyễn 

Phúc Lan;  1600-1648;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam 

465.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Lê Phi Hùng. - In lần thứ 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 93tr. : ảnh, 

tranh vẽ ; 20cm 

          T.51 : Chúa Hiền - Chúa Nghĩa. - 2022. - 93tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 

93 

     Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn cai trị Đàng Trong của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần 

và con là Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Trăn (Nguyễn Phúc Thái) 

     Phân loại: 959.70272092 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017618-17621 

     Từ khoá: Nguyễn Phúc Tần;  1620-1687;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Nguyễn 

Phúc Thái;  1649-1691;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Nhà Nguyễn,Lịch sử trung đại 

466.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm; 

Hoạ sĩ: Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 91tr. : ảnh, 

tranh vẽ ; 20cm 
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          T.52 : Chúa Minh - Chúa Ninh. - 2022. - 91tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 

68, 88. - Phụ lục: tr. 89-91 

     Phân loại: 959.702720922 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017622-17625 

     Từ khoá: Nguyễn Phúc Chú;  1697-1738;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Nguyễn 

Phúc Chu;  1675-1725;  Chúa Nguyễn;  Việt Nam; Nhà Nguyễn,Nhân vật lịch 

sử,Lịch sử trung đại 

467.  Lịch sử Việt Nam bằng tranh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Trọn bộ 

53 tập ; 20cm 

          T.53 : Đàng Trong suy tàn/ B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm, Hoạ sĩ: 

Tô Hoài Đạt. - 2022. - 91tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78, 88 

     Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn Võ vương (Nguyễn Phúc Khoát) hoàn thành công 

cuộc Nam tiến; Trương Phúc Loan chuyên quyền dẫn tới sự suy vong của Đàng 

Trong 

     Phân loại: 959.70272 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017626-17629 

     Từ khoá:Lịch sử trung đại,Nhà Nguyễn 

468. Nguyễn Chiến Thắng. Chất ngọc Võ Văn Kiệt / Nguyễn Chiến Thắng. - In lần 

thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr. : ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 184-215 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về thân thế, sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 

theo trình tự thời gian và những cải cách đúng đắn của ông trong công cuộc xây dựng 

đất nước. Giới thiệu phụ lục: Tiểu sử đồng chí Võ Văn Kiệt; lời hay ý đẹp của thế 

giới và cả nước viết về đồng chí Võ Văn Kiệt; những bài phát biểu ấn tượng của Ông 

     Phân loại: 959.704092 / CH124N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010238 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009185 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012359-12360 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

469. Nguyễn Đức Vịnh. Sử ký cố sự đồ / Nguyễn Đức Vịnh s.t., dịch, b.s.. - H. : Văn 

học, 2022. - 87tr. : tranh màu ; 24cm 
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     Phân loại: 931 / S550K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010215 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009007-9010 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012315-12316 

     Từ khoá:Lịch sử cổ đại 

470. Parker, Philip. Những trận chiến thay đổi lịch sử : Cận cảnh những trận giao 

tranh hùng tráng / Philip Parker, R.G. Grant, Andrew Humphreys ; Nguyễn Minh 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 256tr. : ảnh màu, tranh màu ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Battles that changed history 

     Tóm tắt: Khảo sát về chiến tranh trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực; 

tuyển chọn, điểm lại một số trận giao tranh đã để lại ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, 

trài dài hơn 3000 năm, từ năm 1274 TCN khi Ai Câp và Hittite đọ tài ở Kadesh cho 

đến năm 2003 khi đất nước Iraq của Saddam Hussein bị liên quân đa quốc gia tấn 

công lần thứ hai 

     Phân loại: 909 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010224 

     Từ khoá:Lịch sử,Thế giới,Trận chiến 

471. Prentice, Andy. 24 giờ ở Nam Cực : Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi / Andy 

Prentice ; Laurent Kling minh họa ; Jamie Ball thiết kế ; Thùy Dương dịch. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 64tr. : minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     24 hours in Antarctica 

     Phân loại: 919.89 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006216-6218 

     Từ khoá:Nam Cực,Khoa học thường thức 

472. Sai Lei. Tiểu sử các quốc gia qua góc nhìn lầy lội / Sai Lei; Thủy Tiên dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 279tr. ; 20cm 

     Phân loại: 909 

473. Scott, Kate. Cuộc đời phi thường của Anne Frank / Lời: Kate Scott; Minh Anh 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 106tr. ; 20cm 

     Phân loại: 940.5318092 
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474. Sontungst. Phía sau cỗ Torii - Lạc bước thanh xuân / Sontungst. - H. : Dân trí, 

2023. - 260tr. : ảnh màu ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Sơn Tùng 

     Phân loại: 915.2 / PH301S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037122 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052392-52393 

     Từ khoá:Du lịch,Văn hóa,Ẩm thực 

475. Tomáš Tůma. Atlas thế giới - Khám phá các châu lục và đại dương qua bảy 

tấm bản đồ mở rộng : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Tomáš Tůma; Linh Chi 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 42tr., 4tr. : minh họa ; 26cm. - (Sách tương tác Đinh 

Tị) 

     Tên sách tiếng Anh: World Atlas 

     Phân loại: 912 / A110T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006418-6420 

     Từ khoá:Bản đồ,Thế giới 

476.  Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân / Nguyễn Minh Triết, Trần Đức 

Nguyên, Vũ Quốc Tuấn.... - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 

302tr. : ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về thân thế, sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 

theo trình tự thời gian và đặc biệt là những cải cách đúng đắn của ông trong công 

cuộc xây dựng, phát triển đất nước 

     Phân loại: 959.70442092 / V400V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010240 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012363-12364 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

477. Đặng Phương Trứ. Nam Ô & những chuyện kể / Đặng Phương Trứ. - Đà Nẵng 

: Nxb.Đà Nẵng, 2022. - 426tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Đặng Dùng. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 421-422 

     Tóm tắt: Kể chuyện sử xưa, tích cũ của làng Nam Ô - Đà Nẵng từ thuở khai sinh 

lập địa đến những di tích, nghề nghiệp, sản vật, vùng đất... của làng 

     Phân loại: 959.751 / N104-O 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037035 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052212-52213 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hoá 

478. Đỗ Biên Thùy. Cao Thắng - Anh hùng chế súng : Truyện tranh / Tranh, lời: Đỗ 

Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 

23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.703092 / C108T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006357-6360 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009124-9126 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

479. Đỗ Biên Thùy. Hai Bà Trưng - Lửa cháy thành Luy Lâu : Truyện tranh / Tranh 

và lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7013092 / H103B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006345-6348 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

480. Đỗ Biên Thùy. Lê Lợi - Đại phá quân Minh : Truyện tranh / Tranh và lời: Đỗ 

Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 

23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.70252092 / L250L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006341-6344 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

481. Đỗ Biên Thùy. Lý Thường Kiệt - Bão táp trên chiến lũy : Truyện tranh / Tranh 

và lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7023092 / L600T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006365-6368 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

482. Đỗ Biên Thùy. Nguyễn Trung Trực - Lửa hồng Nhật Tảo : Truyện tranh / Tranh 

và lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 
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     Phân loại: 959.7029092 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006361-6364 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

483. Đỗ Biên Thùy. Quang Trung - Đại phá quân Thanh : Truyện tranh / Tranh và 

lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7028092 / QU106T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006349-6352 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

484. Đỗ Biên Thùy. Trần Hưng Đạo - Đại chiến Bạch Đằng : Truyện tranh / Tranh 

và lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7024092 / TR121H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006373-6376 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009129-9130 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

485. Đỗ Biên Thùy. Trần Quốc Toản - Tuổi trẻ anh hùng : Truyện tranh / Tranh và 

lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 23tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7024092 / TR121Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006369-6372 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.009127-9128 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

486. Đỗ Biên Thùy. Đinh Bộ Lĩnh - Dẹp loạn 12 sứ quân : Truyện tranh / Tranh và 

lời: Đỗ Biên Thùy. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam) 

     Phân loại: 959.7021092 / Đ312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006337-6340 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

 


